
Tên Địa chỉ Tên Địa chỉ

1 Biocos Sữa tắm Mộc Tâm
Công ty cổ phần sản xuất 

và thương mại Bio 
Cosmetics

Số nhà 19, ngõ 282/7 đường Kim Giang, 
phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố 

Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
8813/21/CBMP-HN

2 Cocayhoala Tinh chất dưỡng tóc 
Koko

Công ty TNHH sản phẩm 
thiên nhiên và hữu cơ Ona 

Global

Số 31, ngách 158/124 phố Ngọc Hà, phường 
Ngọc Hà, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, Việt 

Nam

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
9017/21/CBMP-HN

3 I'm Nature I'm Nature scrub Gel Công ty tnhh một thành 
viên Mommy & Baby center

Số 20, ngõ 55 Đỗ Quang, phường Trung Hòa, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
9174/21/CBMP-HN

4 I'm Nature I'm Nature makeup 
remover

Công ty tnhh một thành 
viên Mommy & Baby center

Số 20, ngõ 55 Đỗ Quang, phường Trung Hòa, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
9175/21/CBMP-HN

5 Mộc Tâm Nature Cao Massage Mộc Tâm Công ty TNHH  mỹ phẩm 
Mộc Tâm Nature

Lô 20, LK9 dự án nhà ở cho CBCS cục B42, 
B57-Tổng cục V, Bộ Công an, thôn Yên Xá, xã 
Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội, 

Việt Nam

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
9415/21/CBMP-HN

6 Biocos Whitening Serum
Công ty cổ phần sản xuất 

và thương mại Bio 
Cosmetics

Số nhà 19, ngõ 282/7 đường Kim Giang, 
phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố 

Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
9416/21/CBMP-HN

7 Biocos Tảo Biển
Công ty cổ phần sản xuất 

và thương mại Bio 
Cosmetics

Số nhà 19, ngõ 282/7 đường Kim Giang, 
phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố 

Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
9553/21/CBMP-HN

8 Luxmom Sữa rửa mặt Công ty TNHH thương mại 
và dịch vụ Smom Việt Nam

Số 100 Xã Đàn, phường Phương Liệt, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
9894/21/CBMP-HN

9 Luxmom Kem chống nắng Công ty TNHH thương mại 
và dịch vụ Smom Việt Nam

Số 100 Xã Đàn, phường Phương Liệt, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
9895/21/CBMP-HN

10 Biocos Sữa rửa mặt ngừa mụn
Công ty cổ phần sản xuất 

và thương mại Bio 
Cosmetics

Số nhà 19, ngõ 282/7 đường Kim Giang, 
phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố 

Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
10049/21/CBMP-HN

11 Biocos Acne Body
Công ty cổ phần sản xuất 

và thương mại Bio 
Cosmetics

Số nhà 19, ngõ 282/7 đường Kim Giang, 
phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố 

Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
10050/21/CBMP-HN

12 Biocos Tinh chất chấm mụn
Công ty cổ phần sản xuất 

và thương mại Bio 
Cosmetics

Số nhà 19, ngõ 282/7 đường Kim Giang, 
phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố 

Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
10051/21/CBMP-HN

13 Biocos Toner ngừa mụn
Công ty cổ phần sản xuất 

và thương mại Bio 
Cosmetics

Số nhà 19, ngõ 282/7 đường Kim Giang, 
phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố 

Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
10052/21/CBMP-HN

14 Biocos Tinh chất sáng da
Công ty cổ phần sản xuất 

và thương mại Bio 
Cosmetics

Số nhà 19, ngõ 282/7 đường Kim Giang, 
phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố 

Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
10060/21/CBMP-HN

15 Biocos Kem mụn mờ thâm
Công ty cổ phần sản xuất 

và thương mại Bio 
Cosmetics

Số nhà 19, ngõ 282/7 đường Kim Giang, 
phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố 

Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
10061/21/CBMP-HN

Số tiếp nhận Phiếu 
công bố 
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16 Luxmom Suncream Công ty TNHH thương mại 
và dịch vụ Smom Việt Nam

Số 100 Xã Đàn, phường Phương Liệt, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
10167/21/CBMP-HN

17 Kasmen Sữa rửa mặt Công ty TNHH thương mại 
và dịch vụ Smom Việt Nam

SỐ 100 Xã Đàn, phường Phương Liệt, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
10368/21/CBMP-HN

18 Seimy Hand Sanitizer Công ty cổ phần đầu tư 
Seimy Paris

Thôn 4, xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì, thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
10539/21/CBMP-HN

19 Biocos Sun Cream
Công ty cổ phần sản xuất 

và thương mại Bio 
Cosmetics

Số nhà 19, ngõ 282/7 đường Kim Giang, 
phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố 

Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
10687/21/CBMP-HN

20 Seimy Diamond Luxury Cream Công ty cổ phần đầu tư 
Seimy Paris

Thôn 4, xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì, thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
10688/21/CBMP-HN

21 Lagumi Son thỏi Hạnh Nhân Công ty TNHH Fujiwon 
Số 2 ngách 150, ngõ 168 đường Phan Trọng 

Tuệ, xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
10841/21/CBMP-HN

22 Seimy Secret Love Solution Công ty cổ phần đầu tư 
Seimy Paris

Thôn 4, xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì, thành 
phố Hà Nội, Việt Nam 

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
10943/21/CBMP-HN

23 Lagumi Dung dịch vệ sinh Trầu 
Không Tràm Trà Công ty TNHH Fujiwon

Tầng 6 tòa nhà MD Complex, số 68 Nguyễn Cơ 
Thạch, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, 

thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
10944/21/CBMP-HN

24 Olic Baby Skin Collagen 90S Công ty TNHH Olic Việt 
Nam

Tầng 11, tòa nhà Zen Tower, số 12 đường Khuất 
Duy Tiến, phường Thanh Xuân Trung, quận 
Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
11173/21/CBMP-HN

25 Olic Dr Skin Detox Công ty TNHH Olic Việt 
Nam

Tầng 11, tòa nhà Zen Tower, số 12 đường Khuất 
Duy Tiến, phường Thanh Xuân Trung, quận 
Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
11174/21/CBMP-HN

26 Olic Baby Love Công ty TNHH Olic Việt 
Nam

Tầng 11, tòa nhà Zen Tower, số 12 đường Khuất 
Duy Tiến, phường Thanh Xuân Trung, quận 
Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
11175/21/CBMP-HN

27 Lagumi Calendula pH Balance 
Toner Công ty TNHH Fujiwon 

Tầng 6 tòa nhà MD Complex, số 68 Nguyễn Cơ 
Thạch, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, 

thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
11289/21/CBMP-HN

28 Dakami Sữa rửa mặt Dakami Công ty TNHH Dakami 
Cosmetic

 227 phố Hoàng Văn Thái, phường Khương 
Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, 

Việt Nam

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
11290/21/CBMP-HN

29 Ada Aquacel Mask Công ty TNHH dịch vụ 
chăm sóc sắc đẹp Ada

Số 74 Phố Chính Kinh, Phường Nhân Chính, 
Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
11514/21/CBMP-HN

30 Ohesi Tẩy da chết Cafe dành 
cho body

Công ty TNHH thương mại 
Moore

208 Tôn Đản, phường Hoà An, quận Cẩm Lệ, 
thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
11515/21/CBMP-HN

31 Biocos Nước tài lộc
Công ty cổ phần sản xuất 

và thương mại Bio 
Cosmetics

Số nhà 19, ngõ 282/7 đường Kim Giang, 
phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố 

Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
11594/22/CBMP-HN
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32 Biocos Sữa tắm tài lộc
Công ty cổ phần sản xuất 

và thương mại Bio 
Cosmetics

Số nhà 19, ngõ 282/7 đường Kim Giang, 
phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố 

Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
11595/22/CBMP-HN

33 Ohesi Tẩy da chết Cafe dành 
cho mặt

Công ty TNHH thương mại 
Moore

208 Tôn Đản, phường Hoà An, quận Cẩm Lệ, 
thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
11598/22/CBMP-HN

34 Tramtue 
Hightech Agarwood Mask Công ty cổ phần công nghệ 

cao Trầm Tuệ

 Số 54 Ngõ 235, đường Phương Trạch, xã Vĩnh 
Ngọc, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội, Việt 

Nam

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
11599/22/CBMP-HN

35 Tramtue 
Hightech Agarwood Serum Công ty cổ phần công nghệ 

cao Trầm Tuệ

 Số 54 Ngõ 235, đường Phương Trạch, xã Vĩnh 
Ngọc, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội, Việt 

Nam

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
11600/22/CBMP-HN

36 Tramtue 
Hightech Agarwood Cream Công ty cổ phần công nghệ 

cao Trầm Tuệ

Số 54 ngõ 235, đường Phương Trạch, xã Vĩnh 
Ngọc, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội, Việt 

Nam

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
11725/22/CBMP-HN

37 Biocos Serum 9 Days
Công ty cổ phần sản xuất 

và thương mại Bio 
Cosmetics

Số nhà 19, ngõ 282/7 đường Kim Giang, 
phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố 

Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
11726/22/CBMP-HN

38 Ohesi Dầu gội Collagen Bưởi 
Gừng 

Công ty TNHH thương mại 
Moore

208 Tôn Đản, phường Hoà An, quận Cẩm Lệ, 
thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
11801/22/CBMP-HN

39 Ohesi Dầu xả Collagen Bưởi 
Gừng 

Công ty TNHH thương mại 
Moore

208 Tôn Đản, phường Hoà An, quận Cẩm Lệ, 
thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
11802/22/CBMP-HN

40 Ohesi Xịt dưỡng tóc Collagen 
Bưởi Gừng 

Công ty TNHH thương mại 
Moore

208 Tôn Đản, phường Hoà An, quận Cẩm Lệ, 
thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
11803/22/CBMP-HN

41 Ohesi Centella Micellar Water Công ty TNHH thương mại 
Moore

208 Tôn Đản, phường Hoà An, quận Cẩm Lệ, 
thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
11804/22/CBMP-HN

42 Tramtue 
Hightech Agarwood Toner Công ty cổ phần công nghệ 

cao Trầm Tuệ

Số 54 ngõ 235, đường Phương Trạch, xã Vĩnh 
Ngọc, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội, Việt 

Nam

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
11805/22/CBMP-HN

43 Gem+ Cosmetics Serum Melasma 
Collagen 

Công ty TNHH Gem+ 
Cometics

172 Hoàng Diệu 2, phường Linh Chiểu, thành 
phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
11921/22/CBMP-HN

44 Biocos Tinh chất nám
Công ty cổ phần sản xuất 

và thương mại Bio 
Cosmetics

Số nhà 19, ngõ 282/7 đường Kim Giang, 
phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố 

Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
12058/22/CBMP-HN

45 Biocos Kem dưỡng 
Công ty cổ phần sản xuất 

và thương mại Bio 
Cosmetics

Số nhà 19, ngõ 282/7 đường Kim Giang, 
phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố 

Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
12171/22/CBMP-HN

46 O'sella Whitening Facial 
Cleanser 

Công ty cổ phần tập đoàn 
quốc tế HT

C12 – BTSL6 ô 19 khu C khu đô thị mới hai 
bên đường Lê Trọng Tấn, phường Dương Nội, 

quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
12172/22/CBMP-HN

47 O'sella Sun Plus Cream Công ty cổ phần tập đoàn 
quốc tế HT

C12 – BTSL6 ô 19 khu C khu đô thị mới hai 
bên đường Lê Trọng Tấn, phường Dương Nội, 

quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
12173/22/CBMP-HN
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48 Morika Dưỡng mi Công ty TNHH tập đoàn 
OHM

Số 1 – Lô DV 12, khu đất dịch vụ trong khu đô 
thị mới Tây Nam Hồ Linh Đàm, Phường Hoàng 
Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt 

Nam

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
12297/22/CBMP-HN 

49 Morika Hôi nách Công ty TNHH tập đoàn 
OHM

Số 1 – Lô DV 12, khu đất dịch vụ trong khu đô 
thị mới Tây Nam Hồ Linh Đàm,phường Hoàng 
Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, Việt 

Nam

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
12298/22/CBMP-HN 

50 Morika Phủ bạc Nano Công ty TNHH tập đoàn 
OHM

Số 1 – Lô DV 12, khu đất dịch vụ trong khu đô 
thị mới Tây Nam Hồ Linh Đàm,phường Hoàng 
Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, Việt 

Nam

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
12299/22/CBMP-HN 

51 Hpglamour Collagen Whitening 
Serum 

Công ty cổ phần mỹ phẩm 
Hoàng Phát

Số 36, tổ dân phố Bắc Sơn, thị Trấn Chúc Sơn, 
huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
12300/22/CBMP-HN 

52 O'sella Whitening Facial Serum Công ty cổ phần tập đoàn 
quốc tế HT

C12 – BTSL6 ô 19 khu C khu đô thị mới hai 
bên đường Lê Trọng Tấn, phường Dương Nội, 

quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
12301/22/CBMP-HN 

53 Seimy Locust Pomelo Shampoo Công ty cổ phần đầu tư 
Seimy Paris

Thôn 4, xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì, thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
12302/22/CBMP-HN 

54 O'sella Skin Recovery Cream Công ty cổ phần tập đoàn 
quốc tế HT

C12 – BTSL6 ô 19 khu C khu đô thị mới hai 
bên đường Lê Trọng Tấn, phường Dương Nội, 

quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
12347/22/CBMP-HN

55 Biocos Serum hôi nách 
Công ty cổ phần sản xuất 

và thương mại Bio 
Cosmetics

Số nhà 19, ngõ 282/7 đường Kim Giang, 
phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố 

Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
12348/22/CBMP-HN

56 Biocos Dầu gội phủ bạc 
Công ty cổ phần sản xuất 

và thương mại Bio 
Cosmetics

Số nhà 19, ngõ 282/7 đường Kim Giang, 
phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố 

Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
12349/22/CBMP-HN

57 Ohesi Whitening Peptide Mask Công ty TNHH thương mại 
Moore

208 Tôn Đản, phường Hoà An, quận Cẩm Lệ, 
thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
12350/22/CBMP-HN

58 Ohesi Moisturizing Peptide 
Mask 

Công ty TNHH thương mại 
Moore

208 Tôn Đản, phường Hoà An, quận Cẩm Lệ, 
thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
12351/22/CBMP-HN

59 O'sella Kem nách Ngô Gia Công ty cổ phần tập đoàn 
quốc tế HT

C12 – BTSL6 ô 19 khu C khu đô thị mới hai 
bên đường Lê Trọng Tấn, phường Dương Nội, 

quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
12513/22/CBMP-HN

60 Biocos Serum tái tạo da X2
Công ty cổ phần sản xuất 

và thương mại Bio 
Cosmetics

Số nhà 19, ngõ 282/7 đường Kim Giang, 
phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố 

Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
12574/22/CBMP-HN

61 Zen Medical AHA Serum Công ty cổ phần đầu tư LD
15 ngõ 1 khu tập thể 16A Lý Nam Đế, phường 
Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, 

Việt Nam

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
12575/22/CBMP-HN

62 Zen Medical Ultracalming Serum 
Concentrate Công ty cổ phần đầu tư LD

15 ngõ 1 khu tập thể 16A Lý Nam Đế , phường 
Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, 

Việt Nam

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
12576/22/CBMP-HN
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63 Zen Medical Super Serum-Pro Acne Công ty cổ phần đầu tư LD
15 ngõ 1 khu tập thể 16A Lý Nam Đế , phường 
Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, 

Việt Nam

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
12577/22/CBMP-HN

64 Zen Medical Super Rich Repair Công ty cổ phần đầu tư LD
15 ngõ 1 khu tập thể 16A Lý Nam Đế , phường 
Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, 

Việt Nam

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
12578/22/CBMP-HN

65 Beau Lotus HL Tinh dầu thơm vùng kín 
Beau Lotus HL 

Công ty cổ phần tư vấn và 
đầu tư dịch vụ y tế Hoàng 

Long

L17-11, tầng 17, tòa nhà Vincom Center, số 72 
Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, quận 1, thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
12579/22/CBMP-HN

66 Biocos Curcumin Mask
Công ty cổ phần sản xuất 

và thương mại Bio 
Cosmetics

Số nhà 19, ngõ 282/7 đường Kim Giang, 
phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố 

Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
12710/22/CBMP-HN

67 Sannin Toner phục hồi da
Công ty TNHH Sản xuất và 

thương mại Vinza 
Cosmetics

Ngõ 05, đường Võ Qúy Huân, phường Phúc 
Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội, 

Việt Nam

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
12766/22/CBMP-HN

68 Sannin Nước tẩy trang
Công ty TNHH Sản xuất và 

thương mại Vinza 
Cosmetics

Ngõ 05, đường Võ Qúy Huân, phường Phúc 
Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội, 

Việt Nam

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
12767/22/CBMP-HN

69 Sannin Serum Collagen
Công ty TNHH Sản xuất và 

thương mại Vinza 
Cosmetics

Ngõ 05, đường Võ Qúy Huân, phường Phúc 
Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội, 

Việt Nam

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
12768/22/CBMP-HN

70 Sannin Tẩy tế bào da chết
Công ty TNHH Sản xuất và 

thương mại Vinza 
Cosmetics

Ngõ 05, đường Võ Qúy Huân, phường Phúc 
Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội, 

Việt Nam

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
12769/22/CBMP-HN

71 Sannin Sữa rửa mặt
Công ty TNHH Sản xuất và 

thương mại Vinza 
Cosmetics

Ngõ 05, đường Võ Qúy Huân, phường Phúc 
Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội, 

Việt Nam

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
12770/22/CBMP-HN

72 Sannin Dung dịch vệ sinh
Công ty TNHH Sản xuất và 

thương mại Vinza 
Cosmetics

Ngõ 05, đường Võ Qúy Huân, phường Phúc 
Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội, 

Việt Nam

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
12771/22/CBMP-HN

73 Seimy Locust Pomelo 
Conditioner

Công ty cổ phần đầu tư 
Seimy Paris

Thôn 4, xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì, thành 
phố Hà Nội

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
12772/22/CBMP-HN

74 Ohesi Premium Whitening 
Body Lotion

Công ty TNHH thương mại 
Moore

208 Tôn Đản, phường Hoà An, quận Cẩm Lệ, 
thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
12773/22/CBMP-HN

75 Kayoko-JP Serum Oral Cleaning Công ty TNHH đầu tư và 
thương mại PA

Số nhà 30B khu B, tập thể Trung Đoàn 664, xã 
Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì, thành phố Hà 

Nội, Việt Nam

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
12774/22/CBMP-HN

76 Kayoko-JP Anti-Odor Serum For 
Body

Công ty TNHH đầu tư và 
thương mại PA

Số nhà 30B khu B, tập thể Trung Đoàn 664, xã 
Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì, thành phố Hà 

Nội, Việt Nam

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
12775/22/CBMP-HN

77 Hana Cosmetics Mặt nạ Sữa Tảo Hana Công ty TNHH thương mại 
Hana Cosmetics

Số nhà 21 ngách 47 ngõ 168 đường Kim Giang, 
phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố 

Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
12777/22/CBMP-HN

78 Zen Medical Mặt nạ ngừa lão hóa da 
Provitamin B5 Công ty cổ phần đầu tư LD

15 ngõ 1 khu tập thể 16A Lý Nam Đế, phường 
Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. 

Việt Nam

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
12824/22/CBMP-HN

79 Zen Medical Serum Peptide Công ty cổ phần đầu tư LD
15 ngõ 1 khu tập thể 16A Lý Nam Đế, phường 
Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. 

Việt Nam

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
12825/22/CBMP-HN
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80 Seimy Pomelo Hair Essence Công ty cổ phần đầu tư 
Seimy Paris

Thôn 4, xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì, thành 
phố Hà Nội

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
12826/22/CBMP-HN

81 Huchi Natural Whitening 
Cream

Công ty TNHH quốc tế 
Mercury

Tầng 5, tòa nhà Láng Trung, số 60, tổ 33, ngõ 
850 đường Láng, phường Láng Thượng, quận 

Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
12827/22/CBMP-HN

82 Vagyna Feminine Hygiene 
Solution

Công ty TNHH Mitudo 
Việt Nam

Thửa đất số 1643, tờ bản đồ số 18, đường 
HL607, khu phố 2, phường Tân Định, thị xã Bến 

Cát, tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
13027/22/CBMP-HN

83 Seimy Odor Treatment Serum Công ty cổ phần đầu tư 
Seimy Paris

Thôn 4, xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì, thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
13028/22/CBMP-HN

84 Onaga Hôi nách Mộc Tâm Công ty TNHH Dược mỹ 
phẩm quóc tế Onaga

Căn 4NV1C-3 khu đô thị The Manor Central 
Park, đường Nguyễn Xiển, phường Đại Kim, 
quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
13066/22/CBMP-HN

85 Nonax Armpit Serum Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Go.Era

Thôn 7, xã Nam Dong, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk 
Nông, Việt Nam

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
13067/22/CBMP-HN

86 FML Hôi nách Thảo Mộc 
Xanh

Công ty cổ phần tinh dầu và 
hương liệu Family

Số 66, phố Phan Đình Phùng, phường Quán 
Thánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, Việt 

Nam

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
13068/22/CBMP-HN

87 Mitu Senshe Công ty TNHH Mitudo 
Việt Nam

Thửa đất số 1643, tờ bản đồ số 18, đường 
HL607, khu phố 2, phường Tân Định, thị xã Bến 

Cát, tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
13134/22/CBMP-HN

88 MK Care Feeling Công ty TNHH xuất nhập 
khẩu và sản xuất MK

Số 8 Bắc Kinh, phường Trần Hưng Đạo, thành 
phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, Việt Nam

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
13137/22/CBMP-HN

89 3L Pink Love Công ty TNHH thương mại 
và dịch vụ Ly Ly Lê

74 Trần Tống, phường Thạc Gián, quận Thanh 
Khê, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
13138/22/CBMP-HN

90 3L Summer Love Công ty TNHH thương mại 
và dịch vụ Ly Ly Lê

74 Trần Tống, phường Thạc Gián, quận Thanh 
Khê, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
13139/22/CBMP-HN

91 Glow-Beauty Perfect Sun Cream Công ty TNHH đầu tư quốc 
tế HQ Global Việt Nam

Thôn 6, xã Thạch Hoà, huyện Thạch Thất, thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
13140/22/CBMP-HN

92 Glow-Beauty Perfect Body Lotion Công ty TNHH đầu tư quốc 
tế HQ Global Việt Nam

Thôn 6, xã Thạch Hoà, huyện Thạch Thất, thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
13141/22/CBMP-HN

93 Đông Hoa Dầu gội Hà Thủ Ô Công ty TNHH đào tạo và 
phát triển Spa Miền Nam

82 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Lộc Sơn, 
thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
13249/22/CBMP-HN

94 Onaga Kem Face ngày Công ty TNHH Dược mỹ 
phẩm quóc tế Onaga

Căn 4NV1C-3 khu đô thị The Manor Central 
Park, đường Nguyễn Xiển, phường Đại Kim, 
quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
13252/22/CBMP-HN

95 Onaga Skin Protection Công ty TNHH Dược mỹ 
phẩm quóc tế Onaga

Căn 4NV1C-3 khu đô thị The Manor Central 
Park, đường Nguyễn Xiển, phường Đại Kim, 
quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
13253/22/CBMP-HN
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96 Onaga Kem Face đêm Công ty TNHH dược mỹ 
phẩm quốc tế Onaga 

Căn 4NV1C-3 khu đô thị The Manor Central 
Park, đường Nguyễn Xiển, phường Đại Kim, 

quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
13380/22/CBMP-HN

97 La Môme Intimate Perfume Công ty TNHH Reviewty
Số nhà 15 ngõ 57 đường Nguyễn Hoàng, 

Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
13383/22/CBMP-HN

98 I'm Nature Dung dịch vệ sinh phụ 
nữ I'm Nature Plus

Công ty TNHH một thành 
viên Mommy & Baby 

Center

Số 20, ngõ 55 Đỗ Quang, phường Trung Hòa, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
13384/22/CBMP-HN

99 Seimy Face Cleanser Foam 
Collagen

Công ty cổ phần đầu tư 
Seimy Paris

Thôn 4, xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì, thành 
phố Hà Nội

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
13385/22/CBMP-HN

100 Amola Muối tắm Công ty TNHH thương mại 
DLC

Số 21, ngách 47, ngõ 168 Kim Giang, phường 
Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, 

Việt Nam

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
13486/22/CBMP-HN

101 Heracos Revive Day Cream Công ty TNHH Organic 
DTL Việt Nam

Thôn Đồi Chè, xã Phú Lộc, huyện Nho Quan, 
tỉnh Ninh Bình, Việt Nam

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
13601/22/CBMP-HN

102 Lavita Fresh 18 Công ty TNHH thương mại 
và dịch vụ Vitalight

Chợ Tổng, quốc lộ 10 (Tại nhà Bà Lê Thị Gái), 
xã Lưu Kiếm, huyện Thuỷ Nguyên, thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
13602/22/CBMP-HN

103 Lavita Goodgirl-Glamor Công ty TNHH thương mại 
và dịch vụ Vitalight

Chợ Tổng, quốc lộ 10 (Tại nhà Bà Lê Thị Gái), 
xã Lưu Kiếm, huyện Thuỷ Nguyên, thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
13603/22/CBMP-HN

104 Lavita Scandal In Paris Công ty TNHH thương mại 
và dịch vụ Vitalight

Chợ Tổng, quốc lộ 10 (Tại nhà Bà Lê Thị Gái), 
xã Lưu Kiếm, huyện Thuỷ Nguyên, thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
13604/22/CBMP-HN

105 Lavita Bleu Man Công ty TNHH thương mại 
và dịch vụ Vitalight

Chợ Tổng, quốc lộ 10 (Tại nhà Bà Lê Thị Gái), 
xã Lưu Kiếm, huyện Thuỷ Nguyên, thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
13605/22/CBMP-HN

106 Lavita Sexy CK Công ty TNHH thương mại 
và dịch vụ Vitalight

Chợ Tổng, quốc lộ 10 (Tại nhà Bà Lê Thị Gái), 
xã Lưu Kiếm, huyện Thuỷ Nguyên, thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
13606/22/CBMP-HN

107 Lavita Sweet Angel Công ty TNHH thương mại 
và dịch vụ Vitalight

Chợ Tổng, quốc lộ 10 (Tại nhà Bà Lê Thị Gái), 
xã Lưu Kiếm, huyện Thuỷ Nguyên, thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
13607/22/CBMP-HN

108 Lavita Coco Miss Công ty TNHH thương mại 
và dịch vụ Vitalight

Chợ Tổng, quốc lộ 10 (Tại nhà Bà Lê Thị Gái), 
xã Lưu Kiếm, huyện Thuỷ Nguyên, thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
13608/22/CBMP-HN

109 Skinlab Granactive Retinoid 1% Công ty TNHH mỹ phẩm 
Skinlab

32 Thành Thái, phường 12, quận 10, thành phố 
Hồ Chí Minh

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
13609/22/CBMP-HN

110 I'm Nature Dung dịch vệ sinh phụ 
nữ I'm Nature Plus

Công ty TNHH một thành 
viên Mommy & Baby 

Center

Số 20, ngõ 55 Đỗ Quang, phường Trung Hòa, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
13610/22/CBMP-HN

111 Siny Slim Công ty cổ phần thương 
mại và dịch  vụ QPC Teams

92 Ngô Tất Tố, phường Hoà Cường Bắc, quận 
Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
13611/22/CBMP-HN

112 Seimy Avocado Coffee 
Exfoliate

Công ty cổ phần đầu tư 
Seimy Paris

Thôn 4, xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì, thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
13681/22/CBMP-HN
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113 Seimy Gold Skin Cushion Công ty cổ phần đầu tư 
Seimy Paris

Thôn 4, xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì, thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
13685/22/CBMP-HN

114 Cafe K Coffee Scrub Công ty TNHH BTB 
International

164 Trần Vỹ, Phường Mai Dịch, Quận Cầu 
Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
13726/22/CBMP-HN

115 Biocos Xịt thơm miệng
Công ty cổ phần sản xuất 

và thương mại Bio 
Cosmetics

Số nhà 19, ngõ 282/7 đường Kim Giang, 
phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố 

Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
13729/22/CBMP-HN

116 Heracos Revive Collagen Mask Công ty TNHH Organic 
DTL Việt Nam

Thôn Đồi Chè, xã Phú Lộc, huyện Nho Quan, 
tỉnh Ninh Bình, Việt Nam

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
13730/22/CBMP-HN

117 Heracos Revive Collagen Serum Công ty TNHH Organic 
DTL Việt Nam

Thôn Đồi Chè, xã Phú Lộc, huyện Nho Quan, 
tỉnh Ninh Bình, Việt Nam

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
13731/22/CBMP-HN

118 Hpglamour Nano Gold Face Cream 
Day & Night

Công ty cổ phần mỹ phẩm 
Hoàng Phát

Số 36, tổ dân phố Bắc Sơn, thị Trấn Chúc Sơn, 
huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
13835/22/CBMP-HN

119 Hpglamour Nano Gold AHA Serum Công ty cổ phần mỹ phẩm 
Hoàng Phát

Số 36, tổ dân phố Bắc Sơn, thị Trấn Chúc Sơn, 
huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
13836/22/CBMP-HN

120 Hpglamour Nano Gold Detox Mask Công ty cổ phần mỹ phẩm 
Hoàng Phát

Số 36, tổ dân phố Bắc Sơn, thị Trấn Chúc Sơn, 
huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
13837/22/CBMP-HN

121 MK Care Muki Công ty tnhh xuất nhập 
khẩu và sản xuất MK

Số 8 Bắc Kinh, phường Trần Hưng Đạo, thành 
phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, Việt Nam

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
13838/22/CBMP-HN

122 Gmior Trap Girl Công ty TNHH Global 
Health Life

Tổ dân phố Mạc 1, thị trấn Phồn Xương, huyện 
Yên Thế, tỉnh Bắc Giang, Việt Nam

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
13956/22/CBMP-HN

123 Sâm Báo Triso Dầu gội phủ bạc Công ty cổ phần Triệu Sơn
U14-L03, khu D, khu đô thị mới Dương Nội, 

phố Yên Lộ, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, 
thành phố Hà Nội

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
13957/22/CBMP-HN

124 Sâm Báo Triso Serum hôi nách Công ty cổ phần Triệu Sơn
U14-L03, khu D, khu đô thị mới Dương Nội, 

phố Yên Lộ, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, 
thành phố Hà Nội

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
13958/22/CBMP-HN

125 Mitudo Senshe Công ty TNHH Mitudo 
Việt Nam

Thửa đất số 1643, tờ bản đồ số 18, đường 
HL607, khu phố 2, phường Tân Định, thị xã Bến 

Cát, tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
13959/22/CBMP-HN

126 Hainia Dầu gội phủ bạc Công ty cổ phần phát triển 
Huy Hoàng

Số nhà 19, ngõ 263 đường Nguyễn Trãi, phường 
Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
13961/22/CBMP-HN

127 Cira Cira Lipbalm Công ty cổ phần Saffron 
Việt Nam

Số 259 Khuất Duy Tiến, phường Nhân Chính, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
13962/22/CBMP-HN

128 Legends Cafe Premium Coffee Scrub Công ty TNHH 1 thành 
viên Maya Kim

Ô số C24 lô 01 khu dân cư Du lịch Đông Hùng 
Thắng II, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, 

tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
13988/22/CBMP-HN

129 Seimy Perfect Concealer Công ty cổ phần đầu tư 
Seimy Paris

Thôn 4, xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì, thành 
phố Hà Nội

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
14053/22/CBMP-HN
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130 Heracos Revive Collagen 
Cleanser

Công ty TNHH Organic 
DTL Việt Nam

Thôn Đồi Chè, xã Phú Lộc, huyện Nho Quan, 
tỉnh Ninh Bình, Việt Nam

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
14176/22/CBMP-HN

131 Heracos Revive Night Cream Công ty TNHH Organic 
DTL Việt Nam

Thôn Đồi Chè, xã Phú Lộc, huyện Nho Quan, 
tỉnh Ninh Bình, Việt Nam

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
14177/22/CBMP-HN

132 Heracos Revive Coffee Scrub Công ty TNHH Organic 
DTL Việt Nam

Thôn Đồi Chè, xã Phú Lộc, huyện Nho Quan, 
tỉnh Ninh Bình, Việt Nam

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
14178/22/CBMP-HN

133 O'sella Rice Toner Công ty cổ phần tập đoàn 
quốc tế HT

C12 – BTSL6 ô 19 khu C khu đô thị mới hai 
bên đường Lê Trọng Tấn, phường Dương Nội, 

quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
14179/22/CBMP-HN

134 Biocos Meso Therapy B3 Bio
Công ty cổ phần sản xuất 

và thương mại Bio 
Cosmetics

Số nhà 19, ngõ 282/7 đường Kim Giang, 
phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố 

Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
14286/22/CBMP-HN

135 Biocos Meso Therapy Bio
Công ty cổ phần sản xuất 

và thương mại Bio 
Cosmetics

Số nhà 19, ngõ 282/7 đường Kim Giang, 
phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố 

Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
14287/22/CBMP-HN

136 I'm Nature Dung dịch vệ sinh phụ 
nữ I'm Nature

Công ty TNHH một thành 
viên Mommy & Baby 

Center

Số 20, ngõ 55 Đỗ Quang, phường Trung Hòa, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
14421/22/CBMP-HN

137 Biocos Peel Bio Dr+
Công ty cổ phần sản xuất 

và thương mại Bio 
Cosmetics

Số nhà 19, ngõ 282/7 đường Kim Giang, 
phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố 

Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
14509/22/CBMP-HN

138 Biocos Stem Cells
Công ty cổ phần sản xuất 

và thương mại Bio 
Cosmetics

Số nhà 19, ngõ 282/7 đường Kim Giang, 
phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố 

Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
14510/22/CBMP-HN

139 Biocos Peel Bio A+
Công ty cổ phần sản xuất 

và thương mại Bio 
Cosmetics

Số nhà 19, ngõ 282/7 đường Kim Giang, 
phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố 

Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
14511/22/CBMP-HN

140 Rusty Lab Marvelous Công ty TNHH 1 thành 
viên Rusty Lab

Số 53A ngõ 44, đường Nguyễn Khiết, Phường 
Phúc Tân, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, 

Việt Nam

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
14512/22/CBMP-HN

141 Unpublic Goodgirl Công ty TNHH DTL 
Homechef

Số 2 ngõ 2/2 đường Phương Mai, Phường 
Phương Mai, Quận Đống Đa, Thành phố Hà 

Nội, Việt Nam

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
14516/22/CBMP-HN

142 Dalat De Beauté Son dưỡng Trái Bơ Hoa 
Hồng Thơm

Công ty TNHH mỹ phẩm 
thiên nhiên Dalat De Beauté

R3.4 – Dự án The Eden Rose, Xã Thanh Liệt, 
Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
14700/22/CBMP-HN

143 Dalat De Beauté Son dưỡng Trái Bơ Công ty TNHH mỹ phẩm 
thiên nhiên Dalat De Beauté

R3.4 – Dự án The Eden Rose, Xã Thanh Liệt, 
Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
14701/22/CBMP-HN

144 Dalat De Beauté Forget Me Not Công ty TNHH mỹ phẩm 
thiên nhiên Dalat De Beauté

R3.4 – Dự án The Eden Rose, Xã Thanh Liệt, 
Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
14702/22/CBMP-HN

145 Dr.Nara Serum Công ty TNHH  MH 
Authentic

Tầng 6, Số 2 ngõ 49 Lê Đức Thọ, Phường Mỹ 
Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, 

Việt Nam

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
14778/22/CBMP-HN

146 Dr.Nara Kem bôi da Công ty TNHH  MH 
Authentic

Tầng 6, Số 2 ngõ 49 Lê Đức Thọ, Phường Mỹ 
Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, 

Việt Nam

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
14779/22/CBMP-HN
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147 QA Skin Glossy Skin Serum Công ty TNHH mỹ phẩm 
Amoon

Thôn Lương Châu, Xã Tiên Dược, Huyện Sóc 
Sơn, Thành phố Hà Nội

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
14788/22/CBMP-HN

148 Gmior Body Trap Girl Công ty TNHH Global 
Health Life

Tổ dân phố Mạc 1, thị trấn Phồn Xương, huyện 
Yên Thế, tỉnh Bắc Giang, Việt Nam

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
14881/22/CBMP-HN

149 I'm Nature Toner I'm Nature
Công ty TNHH một thành 

viên Mommy & Baby 
Center

Số 20, ngõ 55 Đỗ Quang, phường Trung Hòa, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
14882/22/CBMP-HN

150 I'm Nature Oran Baby
Công ty TNHH một thành 

viên Mommy & Baby 
Center

Số 20, ngõ 55 Đỗ Quang, phường Trung Hòa, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
14883/22/CBMP-HN

151 I'm Nature Bath Salt I'm Nature
Công ty TNHH một thành 

viên Mommy & Baby 
Center

Số 20, ngõ 55 Đỗ Quang, phường Trung Hòa, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
14884/22/CBMP-HN

152 I'm Nature Perfect Sunblock 
Cream I'm Nature

Công ty TNHH một thành 
viên Mommy & Baby 

Center

Số 20, ngõ 55 Đỗ Quang, phường Trung Hòa, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
14885/22/CBMP-HN

153 MK Care Beauty Mesotherapy Aura Công ty TNHH xuất nhập 
khẩu và sản xuất MK

Số 8 Bắc Kinh, phường Trần Hưng Đạo, thành 
phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, Việt Nam

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
14978/22/CBMP-HN

154 An Phát Lady 
Class Day Cream Công ty CP đầu tư quốc tế 

Dược mỹ phẩm An Phát
3/110/88 Vũ Hựu, Phường Thanh Bình, Thành 

phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam
Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 

Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
15269/23/CBMP-HN

155 An Phát Lady 
Class Night Cream Công ty CP đầu tư quốc tế 

Dược mỹ phẩm An Phát
3/110/88 Vũ Hựu, Phường Thanh Bình, Thành 

phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam
Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 

Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
15270/23/CBMP-HN

156 MK Care Beauty MK Skin Recovery 
Cream

Công ty TNHH xuất nhập 
khẩu và sản xuất MK

Số 8 Bắc Kinh, phường Trần Hưng Đạo, thành 
phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, Việt Nam

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
15271/23/CBMP-HN

157 MK Care Beauty MK Spot Essence Công ty TNHH xuất nhập 
khẩu và sản xuất MK

Số 8 Bắc Kinh, phường Trần Hưng Đạo, thành 
phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, Việt Nam

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
15272/23/CBMP-HN

158 Ganiva Hair Lotion Công ty cổ phần quốc tế 
Danis Group

 Số 69 đường Lê Đức Thọ, Phường Mỹ Đình 2, 
Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt 

Nam

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
15273/23/CBMP-HN

159 Haulink Lipstick
Công ty TNHH Dược mỹ 

phẩm quốc tế Haulink 
Group

Tầng 4, số 30, liền Kề C3, khu Đô Thị Mới Lê 
Trọng Tấn – Geleximco, phường Dương Nội, 
quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
15419/23/CBMP-HN

160 Mộc Tuyết Rose Body Lotion
Công ty TNHH thương mại 
và dịch vụ mỹ phẩm Mộc 

Tuyết

Số 44 ngõ 33 Tân Ấp, phường Phúc Xá, quận 
Ba Đình, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
15487/23/CBMP-HN

161 Mộc Tuyết Rose Body White Bath
Công ty TNHH thương mại 
và dịch vụ mỹ phẩm Mộc 

Tuyết

Số 44 ngõ 33 Tân Ấp, phường Phúc Xá, quận 
Ba Đình, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
15488/23/CBMP-HN

162 Gmior Công ty TNHH Global 
Health Life

Tổ dân phố Mạc 1, thị trấn Phồn Xương, huyện 
Yên Thế, tỉnh Bắc Giang, Việt Nam

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
15570/23/CBMP-HN

163 Gmior Gmio Công ty TNHH Global 
Health Life

Tổ dân phố Mạc 1, thị trấn Phồn Xương, huyện 
Yên Thế, tỉnh Bắc Giang, Việt Nam

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
15571/23/CBMP-HN
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164 The Queen Hair Hair Mist Công ty TNHH thương mại 
Diệu Linh Diamond

Số nhà 108 đường Nguyễn Huy Tự, Phường 
Lam Sơn, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh 

Hoá

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
15707/23/CBMP-HN

165 Doris Slimfit Body Công ty TNHH TM & DV 
Doris Việt Nam

Số 157 Phố Hoa Bằng, Phường Yên Hoà, Quận 
Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
15708/23/CBMP-HN

166 I'm Nature Bath Salt I'm Nature Công ty tnhh một thành 
viên Mommy & Baby center

Số 20, ngõ 55 Đỗ Quang, phường Trung Hòa, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
15709/23/CBMP-HN

167 Hainia Dầu gội sạch gàu Công ty cổ phần phát triển 
Huy Hoàng

Số nhà 19, ngõ 263 đường Nguyễn Trãi, phường 
Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
15710/23/CBMP-HN

168 O'sella Nước tẩy trang Bùn 
Khoáng

Công ty cổ phần tập đoàn 
quốc tế HT

C12 – BTSL6 ô 19 khu C khu đô thị mới hai 
bên đường Lê Trọng Tấn, phường Dương Nội, 

quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
15784/23/CBMP-HN

169 Bily Sun Protection For 
Perfect Skin

Công ty TNHH Dược mỹ 
phẩm Mia Pharma

Xóm 7, Xã Thọ Nghiệp, Huyện Xuân Trường, 
Tỉnh Nam Định, Việt Nam

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
15797/23/CBMP-HN

170 Bily Intensive Skin Repair 
And Whitening

Công ty TNHH Dược mỹ 
phẩm Mia Pharma

Xóm 7, Xã Thọ Nghiệp, Huyện Xuân Trường, 
Tỉnh Nam Định, Việt Nam

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
15798/23/CBMP-HN

171 Bily  Perfect Clean & Soft Công ty TNHH Dược mỹ 
phẩm Mia Pharma

Xóm 7, Xã Thọ Nghiệp, Huyện Xuân Trường, 
Tỉnh Nam Định, Việt Nam

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
15799/23/CBMP-HN

172 Heracos Revive Centella 
Makeup Remover

Công ty TNHH Organic 
DTL Việt Nam

Thôn Đồi Chè, xã Phú Lộc, huyện Nho Quan, 
tỉnh Ninh Bình, Việt Nam

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
16185/23/CBMP-HN

173 Simbee 
Cosmetics Anti Odor Serum Công ty TNHH thương mại 

và đào tạo L.V.X

Số nhà 28, Khu Long Hưng 2, Khu Đô thị 
Vinhome Thăng Long, Xã An Khánh, Huyện 

Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
16264/23/CBMP-HN

174 Simbee 
Cosmetics Oral Serum Công ty TNHH thương mại 

và đào tạo L.V.X

Số nhà 28, Khu Long Hưng 2, Khu Đô thị 
Vinhome Thăng Long, Xã An Khánh, Huyện 

Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
16265/23/CBMP-HN

175 I'm Nature Oran Baby Công ty TNHH một thành 
viên Mommy & Baby center

Số 20, ngõ 55 Đỗ Quang, phường Trung Hòa, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
16267/23/CBMP-HN

176 MK Care Beauty MK Uv Plus Công ty TNHH xuất nhập 
khẩu và sản xuất MK

Số 8 Bắc Kinh, phường Trần Hưng Đạo, thành 
phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, Việt Nam

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
16268/23/CBMP-HN

177 The Qeen Hair X5 Eyelash Care Công ty TNHH thương mại 
Diệu Linh Diamond

Số nhà 108 đường Nguyễn Huy Tự, Phường 
Lam Sơn, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh 

Hoá

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
16370/23/CBMP-HN

178 Smom Dung dịch vệ sinh Nhân 
Sâm

Công ty cổ phần Quốc tế 
Danis Group

 Số 69 đường Lê Đức Thọ, Phường Mỹ Đình 2, 
Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt 

Nam

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
16495/23/CBMP-HN

179 Seimy Daisy Skin Cleanser Công ty cổ phần đầu tư 
Seimy Paris

Thôn 4, xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì, thành 
phố Hà Nội

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
16496/23/CBMP-HN
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180 Smom Lipstick Công ty cổ phần quốc tế 
Danis Group

 Số 69 đường Lê Đức Thọ, Phường Mỹ Đình 2, 
Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt 

Nam

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
16659/23/CBMP-HN

181 Life HT Serum hôi nách Công ty TNHH thiết kế thi 
công xây dựng hoàn thiện

Số nhà 26, tổ 6, khu 1, Phường Giếng Đáy, 
Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
16660/23/CBMP-HN

182 Dakami Dakami Black Ginseng Công ty TNHH Dakami 
Cosmetic

Tầng 3, tòa nhà G4, dự án Five Star Garden, số 
2 đường Kim Giang, Phường Kim Giang, Quận 

Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
16783/23/CBMP-HN

183 Hatri Armpit Serum Công ty TNHH Hạnh Triệu TDP Sa Lao, Phường Đồng Văn, Thị xã Duy 
Tiên, Tỉnh Hà Nam, Việt Nam

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
16784/23/CBMP-HN

184 Biocos Tẩy trang
Công ty cổ phần sản xuất 

và thương mại Bio 
Cosmetics

Số nhà 19, ngõ 282/7 đường Kim Giang, 
phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố 

Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
16939/23/CBMP-HN

185 Gmior Good Girl Love Công ty TNHH Global 
Health Life

Tổ dân phố Mạc 1, thị trấn Phồn Xương, huyện 
Yên Thế, tỉnh Bắc Giang, Việt Nam

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
16960/23/CBMP-HN

186 Menberry Sữa rửa mặt tạo bọt Bồ 
Hòn Công ty TNHH Menberry

 Toà nhà Minori, Số 67A Phố Trương Định, 
Phường Trương Định, Quận Hai Bà Trưng, 

Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
17125/23/CBMP-HN

187 Regally Collagen Lips Balm Công ty TNHH Regally
 Số Nhà 18A, Ngõ 103 Đường Cổ Nhuế, 

Phường Cổ Nhuế 2, Quận Bắc Từ Liêm, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
17285/23/CBMP-HN

188 I'm Nature Sữa rửa mặt I'm Nature Công ty tnhh một thành 
viên Mommy & Baby center

Số 20, ngõ 55 Đỗ Quang, phường Trung Hòa, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
17286/23/CBMP-HN

189 Gmior In Love Công ty TNHH Global 
Health Life

Tổ dân phố Mạc 1, thị trấn Phồn Xương, huyện 
Yên Thế, tỉnh Bắc Giang, Việt Nam

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
17287/23/CBMP-HN

190 Gmior Good Girl Luxury Công ty TNHH Global 
Health Life

Tổ dân phố Mạc 1, thị trấn Phồn Xương, huyện 
Yên Thế, tỉnh Bắc Giang, Việt Nam

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
17288/23/CBMP-HN

191 Monux Pro Acne Treatment Công ty cổ phần đầu tư 
Seimy Paris

Thôn 4, xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì, thành 
phố Hà Nội

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
17289/23/CBMP-HN

192 The World Of 
Scents La Belle Vie Scents Công ty cổ phần tập đoàn 

The World

Tầng 19, tòa nhà Viwaseen Tower, số 48 Tố 
Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, 

thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
17290/23/CBMP-HN

193 The World Of 
Scents Narciso Her Scents Công ty cổ phần tập đoàn 

The World

Tầng 19, tòa nhà Viwaseen Tower, số 48 Tố 
Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, 

thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
17291/23/CBMP-HN

194 The World Of 
Scents Coco Scents Công ty cổ phần tập đoàn 

The World

Tầng 19, tòa nhà Viwaseen Tower, số 48 Tố 
Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, 

thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
17292/23/CBMP-HN

195 The World Of 
Scents Good Girl Scents Công ty cổ phần tập đoàn 

The World

Tầng 19, tòa nhà Viwaseen Tower, số 48 Tố 
Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, 

thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
17293/23/CBMP-HN

196 The World Of 
Scents Scandal Scents Công ty cổ phần tập đoàn 

The World

Tầng 19, tòa nhà Viwaseen Tower, số 48 Tố 
Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, 

thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
17294/23/CBMP-HN
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197 I'm Nature Hers Công ty TNHH một thành 
viên Mommy & Baby center

Số 20, ngõ 55 Đỗ Quang, phường Trung Hòa, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
17397/23/CBMP-HN

198 Lilihui AHA Skin Peel Công ty TNHH GDT Korea

 Số nhà 68, Khu LK13, Đường số 05, Khu phát 
triển nhà ở hai bên đường Kỳ Đồng kéo dài, Xã 

Phú Xuân, Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái 
Bình, Việt Nam

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
17428/23/CBMP-HN

199 Lilihui Melasma Serum Công ty TNHH GDT Korea

 Số nhà 68, Khu LK13, Đường số 05, Khu phát 
triển nhà ở hai bên đường Kỳ Đồng kéo dài, Xã 

Phú Xuân, Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái 
Bình, Việt Nam

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
17429/23/CBMP-HN

200 Lilihui Melasma Day Cream Công ty TNHH GDT Korea

 Số nhà 68, Khu LK13, Đường số 05, Khu phát 
triển nhà ở hai bên đường Kỳ Đồng kéo dài, Xã 

Phú Xuân, Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái 
Bình, Việt Nam

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
17430/23/CBMP-HN

201 Lilihui Melasma Night Cream Công ty TNHH GDT Korea

 Số nhà 68, Khu LK13, Đường số 05, Khu phát 
triển nhà ở hai bên đường Kỳ Đồng kéo dài, Xã 

Phú Xuân, Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái 
Bình, Việt Nam

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
17431/23/CBMP-HN

202 I'm Nature Herb Cushion Công ty TNHH một thành 
viên Mommy & Baby center

Số 20, ngõ 55 Đỗ Quang, phường Trung Hòa, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
17432/23/CBMP-HN

203 Lagumi Calendula Cleansing 
Gel Công ty TNHH Fujiwon 

Số 2 ngách 150, ngõ 168 đường Phan Trọng 
Tuệ, xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, thành phố 

Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
17583/23/CBMP-HN

204 Dakami Dakami Black Ginseng 
Day

Công ty TNHH Dakami 
Cosmetic

Tầng 3, tòa nhà G4, dự án Five Star Garden, số 
2 đường Kim Giang, Phường Kim Giang, Quận 

Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
17584/23/CBMP-HN

205 Dakami  Black Ginseng Serum Công ty TNHH Dakami 
Cosmetic

Tầng 3, tòa nhà G4, dự án Five Star Garden, số 
2 đường Kim Giang, Phường Kim Giang, Quận 

Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
17585/23/CBMP-HN

206 Simbee 
Cosmetics Perfect Whitening Scrub Công ty TNHH thương mại 

và đào tạo L.V.X

Số nhà 28, Khu Long Hưng 2, Khu Đô thị 
Vinhome Thăng Long, Xã An Khánh, Huyện 

Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
17587/23/CBMP-HN

207 Simbee 
Cosmetics Perfect Whitening Mist Công ty TNHH thương mại 

và đào tạo L.V.X

Số nhà 28, Khu Long Hưng 2, Khu Đô thị 
Vinhome Thăng Long, Xã An Khánh, Huyện 

Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
17588/23/CBMP-HN

208 H.A.L Beauty Whitening Body Cream Công ty TNHH thương mại 
và dịch vụ Hoàng Anh Linh

Số 39 đường Trần Đình Ngọc, Phường Thọ 
Xương, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang, 

Việt Nam

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
17699/23/CBMP-HN

209 Dakami Black Ginseng Cleanser Công ty TNHH Dakami 
Cosmetic

Tầng 3, tòa nhà G4, dự án Five Star Garden, số 
2 đường Kim Giang, Phường Kim Giang, Quận 

Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
17700/23/CBMP-HN

210 Biocos Combo Vip Limited
Công ty cổ phần sản xuất 

và thương mại Bio 
Cosmetics

Số nhà 19, ngõ 282/7 đường Kim Giang, 
phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố 

Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
17857/23/CBMP-HN
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211 Toàn Lucky Lucky Body Công ty TNHH Toàn Lucky
LK50-N04, Dự án đầu tư nhà ở thấp tầng tại 

Khu Lò gạch(giai đoạn II), Xã Cự Khê, Huyện 
Thanh Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
17858/23/CBMP-HN

212 Gmior Bad Boy Plus Công ty TNHH Global 
Health Life

Tổ dân phố Mạc 1, thị trấn Phồn Xương, huyện 
Yên Thế, tỉnh Bắc Giang, Việt Nam

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
18040/23/CBMP-HN

213 Biocos Vitamin E Lotion
Công ty cổ phần sản xuất 

và thương mại Bio 
Cosmetics

Số nhà 19, ngõ 282/7 đường Kim Giang, 
phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố 

Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
18041/23/CBMP-HN

214 Biocos Charming Lips
Công ty cổ phần sản xuất 

và thương mại Bio 
Cosmetics

Số nhà 19, ngõ 282/7 đường Kim Giang, 
phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố 

Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
18069/23/CBMP-HN

215 RX Skin 3in1 Whitening Serum Công ty TNHH BB4you
Số nhà 14, ngõ 60, phố Dương Khuê, Phường 
Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, 

Việt Nam

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
18170/23/CBMP-HN

216 RX Skin 3in1 Facial Cleanser Công ty TNHH BB4you
Số nhà 14, ngõ 60, phố Dương Khuê, Phường 
Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, 

Việt Nam

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
18171/23/CBMP-HN

217 RX Skin 3in1 Anti-Aging Cream Công ty TNHH BB4you
Số nhà 14, ngõ 60, phố Dương Khuê, Phường 
Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, 

Việt Nam

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
18172/23/CBMP-HN

218 Hasa Cosmetics Whitening Body Cream Công ty TNHH thương mại 
và dịch vụ Hasa Cosmetic

Số nhà 74, ngõ 138, đường Tân Triều, thôn 
Triều Khúc, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, 

Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
18173/23/CBMP-HN

219 Hasa Cosmetics The Natural Lotion 
Body

Công ty TNHH thương mại 
và dịch vụ Hasa Cosmetic

Số nhà 74, ngõ 138, đường Tân Triều, thôn 
Triều Khúc, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, 

Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
18174/23/CBMP-HN

220 Biocos Happy Gel
Công ty cổ phần sản xuất 

và thương mại Bio 
Cosmetics

Số nhà 19, ngõ 282/7 đường Kim Giang, 
phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố 

Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
18175/23/CBMP-HN

221 Wake BT Skin BT Công ty TNHH kinh doanh 
thương mại Thái Hà

Số 205, ngõ 42, phố Thịnh Liệt, Phường Thịnh 
Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt 

Nam

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
18449/23/CBMP-HN

222 Dr.Jin Daily Facial Cleanser Công ty TNHH  mỹ phẩm 
Mộc Tâm Nature

Lô 20, LK9 dự án nhà ở cho CBCS cục B42, 
B57-Tổng cục V, Bộ Công an, thôn Yên Xá, xã 
Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội, 

Việt Nam

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
18450/23/CBMP-HN

223 Dr.Jin Daily Brightening Scrub Công ty TNHH  mỹ phẩm 
Mộc Tâm Nature

Lô 20, LK9 dự án nhà ở cho CBCS cục B42, 
B57-Tổng cục V, Bộ Công an, thôn Yên Xá, xã 
Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội, 

Việt Nam

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
18451/23/CBMP-HN

224 Dr.Jin Nature Care Shampoo Công ty TNHH  mỹ phẩm 
Mộc Tâm Nature

Lô 20, LK9 dự án nhà ở cho CBCS cục B42, 
B57-Tổng cục V, Bộ Công an, thôn Yên Xá, xã 
Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội, 

Việt Nam

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
18452/23/CBMP-HN

225 Dr.Jin Nature Care Conditioner Công ty TNHH  mỹ phẩm 
Mộc Tâm Nature

Lô 20, LK9 dự án nhà ở cho CBCS cục B42, 
B57-Tổng cục V, Bộ Công an, thôn Yên Xá, xã 
Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội, 

Việt Nam

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
18453/23/CBMP-HN

14



Tên Địa chỉ Tên Địa chỉ
Số tiếp nhận Phiếu 

công bố STT Nhãn hàng Tên mỹ phẩm Cơ sở công bố Cơ sở sản xuất

226 Miniderm Pro-Acne 5in1 Serum Công ty TNHH GDT Korea

 Số nhà 68, Khu LK13, Đường số 05, Khu phát 
triển nhà ở hai bên đường Kỳ Đồng kéo dài, Xã 

Phú Xuân, Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái 
Bình, Việt Nam

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
18454/23/CBMP-HN

227 Miniderm Pro-Acne 5in1 Cleanser Công ty TNHH GDT Korea

 Số nhà 68, Khu LK13, Đường số 05, Khu phát 
triển nhà ở hai bên đường Kỳ Đồng kéo dài, Xã 

Phú Xuân, Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái 
Bình, Việt Nam

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
18455/23/CBMP-HN

228 Miniderm Whitening 5in1 Cream Công ty TNHH GDT Korea

 Số nhà 68, Khu LK13, Đường số 05, Khu phát 
triển nhà ở hai bên đường Kỳ Đồng kéo dài, Xã 

Phú Xuân, Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái 
Bình, Việt Nam

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
18456/23/CBMP-HN

229 DP.LP 3in1 Anti Acne Gel Công ty TNHH dịch vụ và 
thương mại LP Việt Nam

 Số nhà 28, Khu đô thị Nam Cường, tổ dân phố 
Hoàng 8, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ 

Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
18553/23/CBMP-HN

230 DP.LP 3in1 Whitening Serum Công ty TNHH dịch vụ và 
thương mại LP Việt Nam

 Số nhà 28, Khu đô thị Nam Cường, tổ dân phố 
Hoàng 8, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ 

Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
18554/23/CBMP-HN

231 DP.LP 3in1 Anti Acne Cleanser Công ty TNHH dịch vụ và 
thương mại LP Việt Nam

 Số nhà 28, Khu đô thị Nam Cường, tổ dân phố 
Hoàng 8, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ 

Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
18555/23/CBMP-HN

232 Hpglamour Luci Công ty cổ phần mỹ phẩm 
Hoàng Phát

 Số 36, Tổ dân phố Bắc Sơn, Thị Trấn Chúc 
Sơn, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội, 

Việt Nam

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
18556/23/CBMP-HN

233 Miniderm AHA Skin Peel Công ty TNHH GDT Korea

 Số nhà 68, Khu LK13, Đường số 05, Khu phát 
triển nhà ở hai bên đường Kỳ Đồng kéo dài, Xã 

Phú Xuân, Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái 
Bình, Việt Nam

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
18557/23/CBMP-HN

234 Cerabe Hair Removal Cream Công ty cổ phần quốc tế 
Baek Jo Việt Nam

 Số 31, Tổ 32, Khu 8, TT Dệt Vải CN, Đường 
Lĩnh Nam, Phường Mai Động, Quận Hoàng 

Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
18583/23/CBMP-HN

235 Cerabe Coffee Body Scrub Công ty cổ phần quốc tế 
Baek Jo Việt Nam

 Số 31, Tổ 32, Khu 8, TT Dệt Vải CN, Đường 
Lĩnh Nam, Phường Mai Động, Quận Hoàng 

Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
18584/23/CBMP-HN

236 Hpglamour Lubobo No1 Công ty cổ phần mỹ phẩm 
Hoàng Phát

Số 36, tổ dân phố Bắc Sơn, thị Trấn Chúc Sơn, 
huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
18585/23/CBMP-HN

237 Hpglamour Lubobo No2 Công ty cổ phần mỹ phẩm 
Hoàng Phát

Số 36, tổ dân phố Bắc Sơn, thị Trấn Chúc Sơn, 
huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
18586/23/CBMP-HN

238 Hpglamour Lubobo No3 Công ty cổ phần mỹ phẩm 
Hoàng Phát

Số 36, tổ dân phố Bắc Sơn, thị Trấn Chúc Sơn, 
huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
18587/23/CBMP-HN

239 I'm Nature Dầu gội Argan Công ty TNHH một thành 
viên Mommy & Baby center

Số 20, ngõ 55 Đỗ Quang, phường Trung Hòa, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
18658/23/CBMP-HN

240 Sarah Cosmetics Special BB Cream Công ty TNHH TM Tiến 
Đạt Strong

Số 2 ngõ 11 đường Làng Cần, Thôn Phù Liễn, 
Xã Bắc Hồng, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà 

Nội, Việt Nam

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
18659/23/CBMP-HN
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241 Ezla Mùi Già Tết xưa Công ty cổ phần Ezla Việt 
Nam

NV4-35, khu nhà ở dành cho CBCS Cục B42, 
B57 - Tổng cục V - Bộ Công An, xã Tân Triều, 
huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
18722/23/CBMP-HN

242 I'm Nature Sữa tắm trẻ em  I'm 
Nature

Công ty TNHH một thành 
viên Mommy & Baby center

Số 20, ngõ 55 Đỗ Quang, phường Trung Hòa, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
18723/23/CBMP-HN

243 Luxmom Essence Toner Công ty cổ phần quốc tế 
Danis Group

 Số 69 đường Lê Đức Thọ, Phường Mỹ Đình 2, 
Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt 

Nam

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
18982/24/CBMP-HN

244 Smom Micellar Water Công ty cổ phần quốc tế 
Danis Group

 Số 69 đường Lê Đức Thọ, Phường Mỹ Đình 2, 
Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt 

Nam

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
18983/24/CBMP-HN

245 Damian Damian Day Cream Công ty TNHH Tân Phát 
Group

Tầng 3, G4, Tòa Nhà Fivestar Garden, Số 2 
Đường Kim Giang, Phường Kim Giang, Quận 

Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
18984/24/CBMP-HN

246 Damian Damian Night Cream Công ty TNHH Tân Phát 
Group

Tầng 3, G4, Tòa Nhà Fivestar Garden, Số 2 
Đường Kim Giang, Phường Kim Giang, Quận 

Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
18985/24/CBMP-HN

247 Wake BT Wake BT Công ty TNHH Kinh doanh 
Thương mại Thái Hà

Số 205, ngõ 42, phố Thịnh Liệt, Phường Thịnh 
Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
18986/24/CBMP-HN

248 Pikka Cosmetics Amiro Hộ kinh doanh Trịnh Ngọc 
Sơn

Bản Đồng Thép, xã Tam Hiệp, Huyện Yên Thế, 
tỉnh Bắc Giang, Việt Nam

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
19223/24/CBMP-HN

249 Meli Blue Summer Công ty TNHH Thương 
mại quốc tế Happy Home

Số 202 C6, khu tập thể Thượng Thanh, tổ 27, 
Phường Đức Giang, Quận Long Biên, Thành 

phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
19224/24/CBMP-HN

250 Meli Meli Mibooo Công ty TNHH Thương 
mại quốc tế Happy Home

Số 202 C6, khu tập thể Thượng Thanh, tổ 27, 
Phường Đức Giang, Quận Long Biên, Thành 

phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
19225/24/CBMP-HN

251 Meli Meli Luxury Công ty TNHH Thương 
mại quốc tế Happy Home

Số 202 C6, khu tập thể Thượng Thanh, tổ 27, 
Phường Đức Giang, Quận Long Biên, Thành 

phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
19226/24/CBMP-HN

252 Meli Body Shower Gel Công ty TNHH Thương 
mại quốc tế Happy Home

Số 202 C6, khu tập thể Thượng Thanh, tổ 27, 
Phường Đức Giang, Quận Long Biên, Thành 

phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
19227/24/CBMP-HN

253 Meli Meli Sweeter Công ty TNHH Thương 
mại quốc tế Happy Home

Số 202 C6, khu tập thể Thượng Thanh, tổ 27, 
Phường Đức Giang, Quận Long Biên, Thành 

phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
19228/24/CBMP-HN

254 Jamila Công ty TNHH Ngọc Thảo 
Cosmetics

Thôn Hợp Hòa, xã Quảng Hòa, thị Xã Ba Đồn, 
tỉnh Quảng Bình, Việt Nam

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
19359/24/CBMP-HN

255 Meli Thomas Pink Công ty TNHH Thương 
mại quốc tế Happy Home

Số 202 C6, khu tập thể Thượng Thanh, tổ 27, 
Phường Đức Giang, Quận Long Biên, Thành 

phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
19360/24/CBMP-HN

256 Meli Mano Roses Công ty TNHH Thương 
mại quốc tế Happy Home

Số 202 C6, khu tập thể Thượng Thanh, tổ 27, 
Phường Đức Giang, Quận Long Biên, Thành 

phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
19361/24/CBMP-HN

257 Meli By Red Công ty TNHH Thương 
mại quốc tế Happy Home

Số 202 C6, khu tập thể Thượng Thanh, tổ 27, 
Phường Đức Giang, Quận Long Biên, Thành 

phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
19362/24/CBMP-HN
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258 Melya.VN M01 Công ty Cổ phần tập đoàn 
thời trang Melya.VN

Số 81C Đường Nguyễn Khang, tổ 37 , Phường 
Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, 

Việt Nam

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
19363/24/CBMP-HN

259 Melya.VN M02 Công ty Cổ phần tập đoàn 
thời trang Melya.VN

Số 81C Đường Nguyễn Khang, tổ 37 , Phường 
Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, 

Việt Nam

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
19364/24/CBMP-HN

260 Melya.VN M03 Công ty Cổ phần tập đoàn 
thời trang Melya.VN

Số 81C Đường Nguyễn Khang, tổ 37 , Phường 
Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, 

Việt Nam

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
19365/24/CBMP-HN

261 Bửu Khang 
Cosmetics

Serum Sâm Dây Ngọc 
Linh

Hợp tác xã thương mại tổng 
hợp trồng và chế biến dược 

liệu An Thành

Ngọc Năng 2, Xã Đắk Rơ Ông, Huyện Tu Mơ 
Rông, tỉnh Kon Tum, Việt Nam

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
19367/24/CBMP-HN

262 I'm Nature Perfect Sunblock 
Cream I'm Nature

Công ty TNHH một thành 
viên Mommy & Baby center

Số 20, ngõ 55 Đỗ Quang, phường Trung Hòa, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
19368/24/CBMP-HN

263 Meli Sữa rửa mặt Công ty Cổ phần Dược mỹ 
phẩm Quốc tế Xanh

 Số 60 Lương Ngọc Quyến, tổ 11, Phường Văn 
Quán, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt 

Nam

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
19369/24/CBMP-HN

264 Meli Anamy Công ty Cổ phần Dược mỹ 
phẩm Quốc tế Xanh

 Số 60 Lương Ngọc Quyến, tổ 11, Phường Văn 
Quán, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt 

Nam

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
19370/24/CBMP-HN

265 Hpglamour Nano Gold Face Cream 
Day Plus

Công ty cổ phần mỹ phẩm 
Hoàng Phát

Số 36, Tổ dân phố Bắc Sơn, Thị Trấn Chúc Sơn, 
Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội, Việt 

Nam

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
19371/24/CBMP-HN

266 Bio Perfume Miss Coco
Công ty cổ phần sản xuất 

và thương mại Bio 
Cosmetics

Số nhà 19, ngõ 282/7 đường Kim Giang, 
phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố 

Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
19485/24/CBMP-HN

267 Bio Perfume Good Girl
Công ty cổ phần sản xuất 

và thương mại Bio 
Cosmetics

Số nhà 19, ngõ 282/7 đường Kim Giang, 
phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố 

Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
19486/24/CBMP-HN

268 Bio Perfume Scandal
Công ty cổ phần sản xuất 

và thương mại Bio 
Cosmetics

Số nhà 19, ngõ 282/7 đường Kim Giang, 
phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố 

Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
19487/24/CBMP-HN

269 Nice Skin Sữa rửa mặt Trà Xanh 
Rau Má

Công ty TNHH Lộc Phát E-
Commerce 63 Lưu Chí Hiếu, Phường Lộc Hạ, Thành phố 

Nam Định, tỉnh Nam Định

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
19668/24/CBMP-HN

270 Ocynic Kem chống nắng 3T Công ty TNHH mỹ phẩm 
O'Cyn

 Số 240 Đường Trần Nhân Tông, Thị Trấn 
Vĩnh Trụ, Huyện Lý Nhân, Tỉnh Hà Nam, Việt 

Nam

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
19669/24/CBMP-HN

271 Ocynic Kem Body Mộc 3In1 Công ty TNHH mỹ phẩm 
O'Cyn

 Số 240 Đường Trần Nhân Tông, Thị Trấn 
Vĩnh Trụ, Huyện Lý Nhân, Tỉnh Hà Nam, Việt 

Nam

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
19670/24/CBMP-HN

272 Ocynic Tinh chất dưỡng sáng da Công ty TNHH mỹ phẩm 
O'Cyn

 Số 240 Đường Trần Nhân Tông, Thị Trấn 
Vĩnh Trụ, Huyện Lý Nhân, Tỉnh Hà Nam, Việt 

Nam

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
19671/24/CBMP-HN

273 Bio Luxury Melas Luxury Combo
Công ty cổ phần sản xuất 

và thương mại Bio 
Cosmetics

Số nhà 19, ngõ 282/7 đường Kim Giang, 
phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố 

Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
19672/24/CBMP-HN

274 Ganiva Acne Removing Essence Công ty cổ phần quốc tế 
Danis Group

 Số 69 đường Lê Đức Thọ, Phường Mỹ Đình 2, 
Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt 

Nam

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
19907/24/CBMP-HN
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275 Bio Perfume Lady Fine
Công ty cổ phần sản xuất 

và thương mại Bio 
Cosmetics

Số nhà 19, ngõ 282/7 đường Kim Giang, 
phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố 

Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
20152/24/CBMP-HN

276 Bio Luxury Melas Luxury Combo
Công ty cổ phần sản xuất 

và thương mại Bio 
Cosmetics

Số nhà 19, ngõ 282/7 đường Kim Giang, 
phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố 

Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
20153/24/CBMP-HN

277 Meli Ủ tóc Hộ kinh doanh Dược mỹ 
phẩm Hoàng Nam

Lô 08 Yên Thế, Phường Hoà An, Quận Cẩm Lệ, 
Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
20208/24/CBMP-HN

278 Meli Dầu gội đầu  Hộ kinh doanh Dược mỹ 
phẩm Hoàng Nam

Thôn Yên Quán, Xã Tân Phú, Huyện Quốc Oai, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
20339/24/CBMP-HN

279 Thu Linh 
Cosmetics Freshwave Serum Công ty TNHH mỹ phẩm 

Thu Linh
Tầng 5, Số 82 phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng 

Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 

Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
20362/24/CBMP-HN

280 Thu Linh 
Cosmetics Baby Solution Công ty TNHH mỹ phẩm 

Thu Linh
Tầng 5, Số 82 phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng 

Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 

Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
20363/24/CBMP-HN

281 Thu Linh 
Cosmetics Luxury Care Công ty TNHH mỹ phẩm 

Thu Linh
Tầng 5, Số 82 phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng 

Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 

Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
20364/24/CBMP-HN

282 Bio Luxury Spotless Perfect 
Cleanser

Công ty cổ phần sản xuất 
và thương mại Bio 

Cosmetics

Số nhà 19, ngõ 282/7 đường Kim Giang, 
phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố 

Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
20365/24/CBMP-HN

283 Miniderm Brightening Body 
Cream Công ty TNHH GDT Korea

 Số nhà 68, Khu LK13, Đường số 05, Khu phát 
triển nhà ở hai bên đường Kỳ Đồng kéo dài, Xã 

Phú Xuân, Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái 
Bình, Việt Nam

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
20366/24/CBMP-HN

284 Seimy Diamond Luxury Cream Công ty cổ phần đầu tư 
Seimy Paris

Thôn 4, xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì, thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
20453/24/CBMP-HN

285 Mộc Việt Dầu phủ bạc Hà Thủ Ô 
Mộc Việt

Công ty TNHH Tinh hoa 
Dược liệu Mộc Việt

Tầng 6, Toà nhà Việt á, số 9 Duy Tân, Phường 
Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
20646/24/CBMP-HN

286 Wake BT Sun Block BT Công ty TNHH Kinh doanh 
Thương mại Thái Hà

 Số 205, ngõ 42, phố Thịnh Liệt, Phường Thịnh 
Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt 

Nam

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
20647/24/CBMP-HN

287 Bio Luxury Sữa tắm hương nước 
hoa

Công ty cổ phần sản xuất 
và thương mại Bio 

Cosmetics

Số nhà 19, ngõ 282/7 đường Kim Giang, 
phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố 

Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH Mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
20732/24/CBMP-HN

288 Bio Luxury Dầu xả
Công ty cổ phần sản xuất 

và thương mại Bio 
Cosmetics

Số nhà 19, ngõ 282/7 đường Kim Giang, 
phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố 

Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH Mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
20733/24/CBMP-HN

289 Bio Luxury Dầu gội
Công ty cổ phần sản xuất 

và thương mại Bio 
Cosmetics

Số nhà 19, ngõ 282/7 đường Kim Giang, 
phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố 

Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH Mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
20734/24/CBMP-HN

290 Bio Luxury Spotless Perfect Toner
Công ty cổ phần sản xuất 

và thương mại Bio 
Cosmetics

Số nhà 19, ngõ 282/7 đường Kim Giang, 
phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố 

Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH Mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
20735/24/CBMP-HN

291 Bio Luxury Sữa tắm sáng da
Công ty cổ phần sản xuất 

và thương mại Bio 
Cosmetics

Số nhà 19, ngõ 282/7 đường Kim Giang, 
phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố 

Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH Mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
20736/24/CBMP-HN

18



Tên Địa chỉ Tên Địa chỉ
Số tiếp nhận Phiếu 

công bố STT Nhãn hàng Tên mỹ phẩm Cơ sở công bố Cơ sở sản xuất

292 Bio Luxury Perfect Sun Cream
Công ty cổ phần sản xuất 

và thương mại Bio 
Cosmetics

Số nhà 19, ngõ 282/7 đường Kim Giang, 
phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố 

Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH Mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
20737/24/CBMP-HN

293 Bio Luxury Spotless Perfect 
Remover

Công ty cổ phần sản xuất 
và thương mại Bio 

Cosmetics

Số nhà 19, ngõ 282/7 đường Kim Giang, 
phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố 

Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH Mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
20738/24/CBMP-HN

294 Hantisco Cleansing Foam Công ty TNHH TM & DV 
Ân Đạt Phát

Tầng 12, tòa nhà Diamond Flower. Số 48, 
đường Lê Văn Lương, khu đô thị mới N1, 

phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội

Công ty TNHH Mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
20739/24/CBMP-HN

295 Hantisco Uvprotection Daily Công ty TNHH TM & DV 
Ân Đạt Phát

Tầng 12, tòa nhà Diamond Flower. Số 48, 
đường Lê Văn Lương, khu đô thị mới N1, 

phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội

Công ty TNHH Mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
20740/24/CBMP-HN

296 Melab Sweeter Roses Công ty cổ phần thương 
mại Louisa

Số 37 ngõ 64 phố Đông Thiên, Phường Vĩnh 
Hưng, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, 

Việt Nam

Công ty TNHH Mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
20741/24/CBMP-HN

297 Melab Rubis 540 Công ty cổ phần thương 
mại Louisa

Số 37 ngõ 64 phố Đông Thiên, Phường Vĩnh 
Hưng, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, 

Việt Nam

Công ty TNHH Mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
20742/24/CBMP-HN

298 Melab Coco Miss Công ty cổ phần thương 
mại Louisa

Số 37 ngõ 64 phố Đông Thiên, Phường Vĩnh 
Hưng, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, 

Việt Nam

Công ty TNHH Mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
20743/24/CBMP-HN

299 Biospa Sữa tắm sáng da
Công ty cổ phần sản xuất 

và thương mại Bio 
Cosmetics

Số nhà 19, ngõ 282/7 đường Kim Giang, 
phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố 

Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
20837/24/CBMP-HN

300 Biospa Dầu gội
Công ty cổ phần sản xuất 

và thương mại Bio 
Cosmetics

Số nhà 19, ngõ 282/7 đường Kim Giang, 
phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố 

Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
20838/24/CBMP-HN

301 Biospa Dầu xả
Công ty cổ phần sản xuất 

và thương mại Bio 
Cosmetics

Số nhà 19, ngõ 282/7 đường Kim Giang, 
phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố 

Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
20839/24/CBMP-HN

302 Biospa Sữa tắm hương nước 
hoa

Công ty cổ phần sản xuất 
và thương mại Bio 

Cosmetics

Số nhà 19, ngõ 282/7 đường Kim Giang, 
phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố 

Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
20840/24/CBMP-HN

303 Seimy Skin 7 Days Plus Công ty cổ phần đầu tư 
Seimy Paris

Thôn 4, xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì, thành 
phố Hà Nội

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
20841/24/CBMP-HN

304 Trilux Sunscreen Spray Công ty TNHH THDV 
Group

Số 18 Ngách 3/29, Ngõ 1 Phạm Tuấn Tài, 
Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành 

phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
20935/24/CBMP-HN

305 Trilux Brightening Detox 
Shower Gel

Công ty TNHH THDV 
Group

Số 18 Ngách 3/29, Ngõ 1 Phạm Tuấn Tài, 
Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành 

phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
20936/24/CBMP-HN

306 Trilux Body Acne Spray Công ty TNHH THDV 
Group

Số 18 Ngách 3/29, Ngõ 1 Phạm Tuấn Tài, 
Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành 

phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
20937/24/CBMP-HN

307 Seimy Diamond Luxury Serum Công ty cổ phần đầu tư 
Seimy Paris

Thôn 4, xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì, thành 
phố Hà Nội

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
21024/24/CBMP-HN
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308 Seimy Pro Melasma Cream Công ty cổ phần đầu tư 
Seimy Paris

Thôn 4, xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì, thành 
phố Hà Nội

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
21120/24/CBMP-HN

309 Taehui Skinexfol Công ty TNHH Taehui
 Số nhà 18A2, Đường Lê Đức Thọ, Phường 

Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
21259/24/CBMP-HN

310 Taehui Perfect Cleansing Gel Công ty TNHH Taehui
 Số nhà 18A2, Đường Lê Đức Thọ, Phường 

Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
21260/24/CBMP-HN

311 Taehui Sunscreen Cream Công ty TNHH Taehui
 Số nhà 18A2, Đường Lê Đức Thọ, Phường 

Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
21261/24/CBMP-HN

312 Dakami Dakami Black Ginseng 
Night

Công ty TNHH Dakami 
Cosmetic

Tầng 3, tòa nhà G4, dự án Five Star Garden, số 
2 đường Kim Giang, Phường Kim Giang, Quận 

Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
21388/24/CBMP-HN

313 D'Nice Collagen A.G Suncream Công ty Cổ phần tập đoàn 
GBM

Số 4, ngõ 71 Hoàng Văn Thái, Phường Khương 
Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, 

Việt Nam

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
21533/24/CBMP-HN

314 D'Nice Collagen A.G 
Cleansing Water

Công ty Cổ phần tập đoàn 
GBM

Số 4, ngõ 71 Hoàng Văn Thái, Phường Khương 
Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, 

Việt Nam

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
21534/24/CBMP-HN

315 CK Tinh chất mụn Hộ kinh doanh Mỹ phẩm - 
Thời trang CK

TDP Tứ Mỹ, Phường Phùng Chí Kiên, thị xã 
Mỹ Hảo, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
21535/24/CBMP-HN

316 Dakami Dakami Green Tea 
Exfoliating Gel

Công ty TNHH Dakami 
Cosmetic

Tầng 3, tòa nhà G4, dự án Five Star Garden, số 
2 đường Kim Giang, Phường Kim Giang, Quận 

Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
21580/24/CBMP-HN

317 Dakami Dakami Cleansing 
Water

Công ty TNHH Dakami 
Cosmetic

Tầng 3, tòa nhà G4, dự án Five Star Garden, số 
2 đường Kim Giang, Phường Kim Giang, Quận 

Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
21581/24/CBMP-HN

318 Dakami Dakami Black Ginseng 
Day

Công ty TNHH Dakami 
Cosmetic

Tầng 3, tòa nhà G4, dự án Five Star Garden, số 
2 đường Kim Giang, Phường Kim Giang, Quận 

Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
21641/24/CBMP-HN

319 Meli Dầu gội đầu Công ty TNHH  mỹ phẩm 
Mộc Tâm Nature

Lô 20, LK9 dự án nhà ở cho CBCS cục B42, 
B57-Tổng cục V, Bộ Công an, thôn Yên Xá, xã 
Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội, 

Việt Nam

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
21677/24/CBMP-HN

320 Meli Ủ tóc Công ty TNHH  mỹ phẩm 
Mộc Tâm Nature

Lô 20, LK9 dự án nhà ở cho CBCS cục B42, 
B57-Tổng cục V, Bộ Công an, thôn Yên Xá, xã 
Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội, 

Việt Nam

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
21678/24/CBMP-HN

321 Meli Sữa rửa mặt Công ty TNHH  mỹ phẩm 
Mộc Tâm Nature

Lô 20, LK9 dự án nhà ở cho CBCS cục B42, 
B57-Tổng cục V, Bộ Công an, thôn Yên Xá, xã 
Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội, 

Việt Nam

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
21679/24/CBMP-HN

322 Meli Combo Premium 
Limited

Hộ kinh doanh Nguyễn Văn 
Công

Ô 17, lô 6, Đền Lừ 2, Phường Hoàng Văn Thụ, 
Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
21751/24/CBMP-HN
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323 Biocos Serum Collagen Peptide
Công ty cổ phần sản xuất 

và thương mại Bio 
Cosmetics

Số nhà 19, ngõ 282/7 đường Kim Giang, 
phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố 

Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
21767/24/CBMP-HN

324 Sasitrey Conditioner
Công ty Cổ phần Đầu tư 

Thương mại The Gen 
Global

Lô 20, LK9 Dự án nhà ở cho CBCS Cục B42, 
B57 – Tổng cục V, Bộ Công an, thôn Yên Xá, 
Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà 

Nội, Việt Nam

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
21884/24/CBMP-HN

325 Meli Anna Beauty Công ty TNHH  mỹ phẩm 
Mộc Tâm Nature

Lô 20, LK9 dự án nhà ở cho CBCS cục B42, 
B57-Tổng cục V, Bộ Công an, thôn Yên Xá, xã 
Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội, 

Việt Nam

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
21896/24/CBMP-HN

326 Louis Lee Sugar Boss Công ty TNHH  mỹ phẩm 
Mộc Tâm Nature

Lô 20, LK9 dự án nhà ở cho CBCS cục B42, 
B57-Tổng cục V, Bộ Công an, thôn Yên Xá, xã 
Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội, 

Việt Nam

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
21962/24/CBMP-HN

327 Louis Lee So Charming Công ty TNHH  mỹ phẩm 
Mộc Tâm Nature

Lô 20, LK9 dự án nhà ở cho CBCS cục B42, 
B57-Tổng cục V, Bộ Công an, thôn Yên Xá, xã 
Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội, 

Việt Nam

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
21963/24/CBMP-HN

328 Louis Lee So Sexy Công ty TNHH  mỹ phẩm 
Mộc Tâm Nature

Lô 20, LK9 dự án nhà ở cho CBCS cục B42, 
B57-Tổng cục V, Bộ Công an, thôn Yên Xá, xã 
Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội, 

Việt Nam

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
21964/24/CBMP-HN

329 Louis Lee Sugar Star Công ty TNHH  mỹ phẩm 
Mộc Tâm Nature

Lô 20, LK9 dự án nhà ở cho CBCS cục B42, 
B57-Tổng cục V, Bộ Công an, thôn Yên Xá, xã 
Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội, 

Việt Nam

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
21965/24/CBMP-HN

330 Louis Lee Sweet Love Công ty TNHH  mỹ phẩm 
Mộc Tâm Nature

Lô 20, LK9 dự án nhà ở cho CBCS cục B42, 
B57-Tổng cục V, Bộ Công an, thôn Yên Xá, xã 
Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội, 

Việt Nam

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
21966/24/CBMP-HN

331 Ulachoi Ulachoi Velvet Lipstick
Công ty Cổ phần Đầu tư 

Thương mại The Gen 
Global

Lô 20, LK9 Dự án nhà ở cho CBCS Cục B42, 
B57 – Tổng cục V, Bộ Công an, thôn Yên Xá, 
Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà 

Nội, Việt Nam

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
21978/24/CBMP-HN

332 Ốc Liên Lăn nách Trà Xanh Hộ kinh doanh Trần Thị 
Liên

Tổ dân phố Sơn Hà, thị trấn Hùng Sơn, huyện 
Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
22005/24/CBMP-HN

333 Ốc Liên Xịt chân Trà Xanh Hộ kinh doanh Trần Thị 
Liên

Tổ dân phố Sơn Hà, thị trấn Hùng Sơn, huyện 
Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
22006/24/CBMP-HN

334 Dakami Dakami Recovery 
Cream

Công ty TNHH Dakami 
Cosmetic

Tầng 3, tòa nhà G4, dự án Five Star Garden, số 
2 đường Kim Giang, Phường Kim Giang, Quận 

Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
22007/24/CBMP-HN

335 Dakami Dakami Black Ginseng 
Day

Công ty TNHH Dakami 
Cosmetic

Tầng 3, tòa nhà G4, dự án Five Star Garden, số 
2 đường Kim Giang, Phường Kim Giang, Quận 

Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
22008/24/CBMP-HN
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336 Sasitrey Shampoo
Công ty Cổ phần Đầu tư 

Thương mại The Gen 
Global

Lô 20, LK9 Dự án nhà ở cho CBCS Cục B42, 
B57 – Tổng cục V, Bộ Công an, thôn Yên Xá, 
Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà 

Nội, Việt Nam

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
22009/24/CBMP-HN

337 Bio Luxury Spotless Perfect Serum
Công ty cổ phần sản xuất 

và thương mại Bio 
Cosmetics

Số nhà 19, ngõ 282/7 đường Kim Giang, 
phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố 

Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
22010/24/CBMP-HN

338 Keyshu Hydra Nourish Makeup 
Remover

Công ty TNHH Sinh Dược 
Bio

Lô D10-1, Cụm công nghiệp làng nghề Tân 
Triều, thôn Triều Khúc, Xã Tân Triều, Huyện 

Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
22011/24/CBMP-HN

339 Keyshu Triki Plus Công ty TNHH Sinh Dược 
Bio

Lô D10-1, Cụm công nghiệp làng nghề Tân 
Triều, thôn Triều Khúc, Xã Tân Triều, Huyện 

Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
22012/24/CBMP-HN

340 Keyshu Deepclean Oil Cleanser Công ty TNHH Sinh Dược 
Bio

Lô D10-1, Cụm công nghiệp làng nghề Tân 
Triều, thôn Triều Khúc, Xã Tân Triều, Huyện 

Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
22013/24/CBMP-HN

341 Keyshu Mildrelief Makeup 
Remover

Công ty TNHH Sinh Dược 
Bio

Lô D10-1, Cụm công nghiệp làng nghề Tân 
Triều, thôn Triều Khúc, Xã Tân Triều, Huyện 

Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
22014/24/CBMP-HN

342 Meli  Thomas Pink Công ty TNHH Mỹ phẩm 
Mộc Tâm Nature

Lô 20, LK9 Dự án nhà ở cho CBCS Cục B42, 
B57 – Tổng cục V, Bộ Công an, thôn Yên Xá, 
Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà 

Nội, Việt Nam

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
22066/24/CBMP-HN

343 Meli By Red Công ty TNHH Mỹ phẩm 
Mộc Tâm Nature

Lô 20, LK9 Dự án nhà ở cho CBCS Cục B42, 
B57 – Tổng cục V, Bộ Công an, thôn Yên Xá, 
Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà 

Nội, Việt Nam

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
22067/24/CBMP-HN

344 Meli Meli Sweeter Công ty TNHH Mỹ phẩm 
Mộc Tâm Nature

Lô 20, LK9 Dự án nhà ở cho CBCS Cục B42, 
B57 – Tổng cục V, Bộ Công an, thôn Yên Xá, 
Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà 

Nội, Việt Nam

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
22068/24/CBMP-HN

345 Meli Mano Roses Công ty TNHH Mỹ phẩm 
Mộc Tâm Nature

Lô 20, LK9 Dự án nhà ở cho CBCS Cục B42, 
B57 – Tổng cục V, Bộ Công an, thôn Yên Xá, 
Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà 

Nội, Việt Nam

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
22069/24/CBMP-HN

346 Meli Anamy Công ty TNHH Mỹ phẩm 
Mộc Tâm Nature

Lô 20, LK9 Dự án nhà ở cho CBCS Cục B42, 
B57 – Tổng cục V, Bộ Công an, thôn Yên Xá, 
Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà 

Nội, Việt Nam

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
22070/24/CBMP-HN

347 Biocos Bio Lip Balm
Công ty cổ phần sản xuất 

và thương mại Bio 
Cosmetics

Liền kề T57 B3, Khu đất đấu giá 31Ha, Thị trấn 
Trâu Quỳ, Huyện Gia Lâm, Hà Nội

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
22314/24/CBMP-HN

348 Alashine Ala Lipstick Công ty CP dược mỹ phẩm 
Alashine

Số 8, Ngõ 7, Đường Hàm Nghi, Phường Hưng 
Dũng, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An, Việt 

Nam

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
22315/24/CBMP-HN

349 Stella Stella 012 Công ty TNHH TN-Beauty Số 17 Ngô Quyền, Thị Trấn An Lão, Huyện An 
Lão, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
22403/24/CBMP-HN
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350 Stella Stella 011 Công ty TNHH TN-Beauty Số 17 Ngô Quyền, Thị Trấn An Lão, Huyện An 
Lão, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
22404/24/CBMP-HN

351 Stella Stella 010 Công ty TNHH TN-Beauty Số 17 Ngô Quyền, Thị Trấn An Lão, Huyện An 
Lão, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
22405/24/CBMP-HN

352 Keyshu Refreshacne Toner Công ty TNHH Sinh Dược 
Bio

Lô D10-1, Cụm công nghiệp làng nghề Tân 
Triều, thôn Triều Khúc, Xã Tân Triều, Huyện 

Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
22406/24/CBMP-HN

353 Keyshu Deepclean Oil Makeup 
Remover

Công ty TNHH Sinh Dược 
Bio

Lô D10-1, Cụm công nghiệp làng nghề Tân 
Triều, thôn Triều Khúc, Xã Tân Triều, Huyện 

Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
22407/24/CBMP-HN

354 Keyshu Herbal Bath Salts Công ty TNHH Sinh Dược 
Bio

Lô D10-1, Cụm công nghiệp làng nghề Tân 
Triều, thôn Triều Khúc, Xã Tân Triều, Huyện 

Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
22408/24/CBMP-HN

355 Keyshu Coolrevive Toner Công ty TNHH Sinh Dược 
Bio

Lô D10-1, Cụm công nghiệp làng nghề Tân 
Triều, thôn Triều Khúc, Xã Tân Triều, Huyện 

Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
22409/24/CBMP-HN

356 Keyshu Mildrelief Cleanser Công ty TNHH Sinh Dược 
Bio

Lô D10-1, Cụm công nghiệp làng nghề Tân 
Triều, thôn Triều Khúc, Xã Tân Triều, Huyện 

Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
22410/24/CBMP-HN

357 Keyshu Coffee Bath Salts Công ty TNHH Sinh Dược 
Bio

Lô D10-1, Cụm công nghiệp làng nghề Tân 
Triều, thôn Triều Khúc, Xã Tân Triều, Huyện 

Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
22411/24/CBMP-HN

358 Meli Anna Beauty Day Cream Công ty TNHH  mỹ phẩm 
Mộc Tâm Nature

Lô 20, LK9 dự án nhà ở cho CBCS cục B42, 
B57-Tổng cục V, Bộ Công an, thôn Yên Xá, xã 
Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội, 

Việt Nam

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
22643/24/CBMP-HN

359 Meli Anna Beauty Night 
Cream

Công ty TNHH  mỹ phẩm 
Mộc Tâm Nature

Lô 20, LK9 dự án nhà ở cho CBCS cục B42, 
B57-Tổng cục V, Bộ Công an, thôn Yên Xá, xã 
Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội, 

Việt Nam

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
22644/24/CBMP-HN

360 Slab Melasma Facial Scrub Công ty CP Dịch vụ 
Thương mại TLG Việt Nam

Số CH32 LK, 136 Hồ Tùng Mậu, Phường Phú 
Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, 

Việt Nam

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
22648/24/CBMP-HN

361 Bebino Sữa tắm trẻ em Công ty TNHH Quốc tế 
Bebino

Số 1 ngõ 15 phố Vương Thừa Vũ, Phường 
Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà 

Nội, Việt Nam

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
22649/24/CBMP-HN

362 Bebino Tinh dầu Tràm Công ty TNHH Quốc tế 
Bebino

Số 1 ngõ 15 phố Vương Thừa Vũ, Phường 
Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà 

Nội, Việt Nam

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
22650/24/CBMP-HN

363 Seimy Pro Melasma Cream Công ty cổ phần đầu tư 
Seimy Paris

Thôn 4, xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì, thành 
phố Hà Nội

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
22689/24/CBMP-HN
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364 Achadu Dynamic Công ty TNHH Achadu 
Group

Số 90 Đường Bắc Sơn, Phường Hoàng Văn Thụ, 
Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên, 

Việt Nam

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
22690/24/CBMP-HN

365 Achadu First Love Công ty TNHH Achadu 
Group

Số 90 Đường Bắc Sơn, Phường Hoàng Văn Thụ, 
Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên, 

Việt Nam

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
22691/24/CBMP-HN

366 Achadu Honey Date Công ty TNHH Achadu 
Group

Số 90 Đường Bắc Sơn, Phường Hoàng Văn Thụ, 
Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên, 

Việt Nam

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
22692/24/CBMP-HN

367 Achadu Rose Sexy Công ty TNHH Achadu 
Group

Số 90 Đường Bắc Sơn, Phường Hoàng Văn Thụ, 
Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên, 

Việt Nam

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
22693/24/CBMP-HN

368 Dakami Dung dịch vệ sinh Trà 
Xanh

Công ty TNHH Dakami 
Cosmetic

Tầng 3, tòa nhà G4, dự án Five Star Garden, số 
2 đường Kim Giang, Phường Kim Giang, Quận 

Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
22694/24/CBMP-HN

369 Achadu Creed For Man Công ty TNHH Achadu 
Group

Số 90 Đường Bắc Sơn, Phường Hoàng Văn Thụ, 
Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên, 

Việt Nam

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
22695/24/CBMP-HN

370 Dakami Toner Sâm Đen Công ty TNHH Dakami 
Cosmetic

Tầng 3, tòa nhà G4, dự án Five Star Garden, số 
2 đường Kim Giang, Phường Kim Giang, Quận 

Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
22696/24/CBMP-HN

371 Dakami Mano Roses Perfume Công ty TNHH Dakami 
Cosmetic

Tầng 3, tòa nhà G4, dự án Five Star Garden, số 
2 đường Kim Giang, Phường Kim Giang, Quận 

Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
22697/24/CBMP-HN

372 Dakami Sữa tắm sáng da Cám 
Gạo

Công ty TNHH Dakami 
Cosmetic

Tầng 3, tòa nhà G4, dự án Five Star Garden, số 
2 đường Kim Giang, Phường Kim Giang, Quận 

Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
22698/24/CBMP-HN

373 Dakami Nước dưỡng tóc Hà 
Thủ Ô

Công ty TNHH Dakami 
Cosmetic

Tầng 3, tòa nhà G4, dự án Five Star Garden, số 
2 đường Kim Giang, Phường Kim Giang, Quận 

Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
22699/24/CBMP-HN

374 Dakami Dầu gội Hà Thủ Ô Công ty TNHH Dakami 
Cosmetic

Tầng 3, tòa nhà G4, dự án Five Star Garden, số 
2 đường Kim Giang, Phường Kim Giang, Quận 

Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
22700/24/CBMP-HN

375 Dakami Dầu xả Hà Thủ Ô Công ty TNHH Dakami 
Cosmetic

Tầng 3, tòa nhà G4, dự án Five Star Garden, số 
2 đường Kim Giang, Phường Kim Giang, Quận 

Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
22701/24/CBMP-HN

376 Dakami Kem dưỡng mắt Sâm 
Đen

Công ty TNHH Dakami 
Cosmetic

Tầng 3, tòa nhà G4, dự án Five Star Garden, số 
2 đường Kim Giang, Phường Kim Giang, Quận 

Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
22702/24/CBMP-HN

377 Dakami Kem dưỡng sáng da 
Cám Gạo

Công ty TNHH Dakami 
Cosmetic

Tầng 3, tòa nhà G4, dự án Five Star Garden, số 
2 đường Kim Giang, Phường Kim Giang, Quận 

Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
22703/24/CBMP-HN
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378 Dakami Kem chống nắng Sâm 
Đen

Công ty TNHH Dakami 
Cosmetic

Tầng 3, tòa nhà G4, dự án Five Star Garden, số 
2 đường Kim Giang, Phường Kim Giang, Quận 

Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
22704/24/CBMP-HN

379 Dakami Lotion dưỡng sáng da 
Cám Gạo

Công ty TNHH Dakami 
Cosmetic

Tầng 3, tòa nhà G4, dự án Five Star Garden, số 
2 đường Kim Giang, Phường Kim Giang, Quận 

Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
22705/24/CBMP-HN

380 Keyshu UV Totalvive Công ty TNHH Sinh Dược 
Bio

Lô D10-1, Cụm công nghiệp làng nghề Tân 
Triều, thôn Triều Khúc, Xã Tân Triều, Huyện 

Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
22716/24/CBMP-HN

381 Keyshu Infinity Spray Toner Công ty TNHH Sinh Dược 
Bio

Lô D10-1, Cụm công nghiệp làng nghề Tân 
Triều, thôn Triều Khúc, Xã Tân Triều, Huyện 

Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
22717/24/CBMP-HN

382 Keyshu Hydra Nourish Cleanser Công ty TNHH Sinh Dược 
Bio

Lô D10-1, Cụm công nghiệp làng nghề Tân 
Triều, thôn Triều Khúc, Xã Tân Triều, Huyện 

Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
22718/24/CBMP-HN

383 Dakami Kem dưỡng ẩm nấm 
Linh Chi

Công ty TNHH Dakami 
Cosmetic

Tầng 3, tòa nhà G4, dự án Five Star Garden, số 
2 đường Kim Giang, Phường Kim Giang, Quận 

Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
22719/24/CBMP-HN

384 Cỏcâyhoalá Gel tẩy da chết Cà Phê
Công ty cổ phần sản phẩm 
thiên nhiên và hữu cơ Ona 

Global

Số 31, ngách 158/124 phố Ngọc Hà, phường 
Ngọc Hà, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, Việt 

Nam

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
22720/24/CBMP-HN

385 Dakami Red Carnation Lipstick Công ty TNHH Dakami 
Cosmetic

Tầng 3, tòa nhà G4, dự án Five Star Garden, số 
2 đường Kim Giang, Phường Kim Giang, Quận 

Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
22754/24/CBMP-HN

386 Bio Luxury Bio Hydration Toner
Công ty Cổ phần Sản xuất 

và Thương mại Bio 
Cosmetics

Số nhà 19, ngõ 282/7 đường Kim Giang, 
phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố 

Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
22922/24/CBMP-HN

387 Thomas Armpit Plus Serum Hộ kinh doanh Nhật Minh Thôn Thái Bạt 1, xã Tòng Bạt, huyện Ba Vìm 
thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
22923/24/CBMP-HN

388 Slab Melasma Cleanser Công ty CP Dịch vụ 
Thương mại TLG Việt Nam

Số CH32 LK, 136 Hồ Tùng Mậu, Phường Phú 
Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, 

Việt Nam

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
22924/24/CBMP-HN

389 Meli Combo Premium 
Limited

Công ty TNHH Mỹ phẩm 
Mộc Tâm Nature

Lô 20, LK9 dự án nhà ở cho CBCS cục 
B42,B57- Tổng cục V, Bộ Công an, thôn Yên 
Xá, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Thành phố 

Hà Nội, Việt Nam.

Công ty TNHH Mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Thành 

phố Hà Nội.
23068/25/CBMP-HN

390 Sasitrey Red sin Công ty TNHH Đầu tư 
thương mại Gen Global

Lô 20, LK9 dự án nhà ở cho CBCS cục 
B42,B57-Tổng cục V, Bộ Công an, thôn Yên 

Xá, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Thành phố 
Hà Nội.

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội
23139/25/CBMP-HN

391 Sasitrey Sinful breeze Công ty TNHH Đầu tư 
thương mại Gen Global

Lô 20, LK9 dự án nhà ở cho CBCS cục 
B42,B57-Tổng cục V, Bộ Công an, thôn Yên 

Xá, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Thành phố 
Hà Nội.

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội
23140/25/CBMP-HN
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392 Sasitrey Lust of life Công ty TNHH Đầu tư 
thương mại Gen Global

Lô 20, LK9 dự án nhà ở cho CBCS cục 
B42,B57-Tổng cục V, Bộ Công an, thôn Yên 

Xá, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Thành phố 
Hà Nội.

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội
23141/25/CBMP-HN

393 Sasitrey Blue murmur Công ty TNHH Đầu tư 
thương mại Gen Global

Lô 20, LK9 dự án nhà ở cho CBCS cục 
B42,B57-Tổng cục V, Bộ Công an, thôn Yên 

Xá, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Thành phố 
Hà Nội.

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội
23142/25/CBMP-HN

394 Sasitrey Bare skin Công ty TNHH Đầu tư 
thương mại Gen Global

Lô 20, LK9 dự án nhà ở cho CBCS cục 
B42,B57-Tổng cục V, Bộ Công an, thôn Yên 

Xá, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Thành phố 
Hà Nội.

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội
23143/25/CBMP-HN

395 Sasitrey Venom Công ty TNHH Đầu tư 
thương mại Gen Global

Lô 20, LK9 dự án nhà ở cho CBCS cục 
B42,B57-Tổng cục V, Bộ Công an, thôn Yên 

Xá, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Thành phố 
Hà Nội.

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội
23144/25/CBMP-HN

396 ULACHOI Cloud luxe Công ty TNHH Đầu tư 
thương mại Gen Global

Lô 20, LK9 dự án nhà ở cho CBCS cục 
B42,B57-Tổng cục V, Bộ Công an, thôn Yên 

Xá, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Thành phố 
Hà Nội.

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội
23145/25/CBMP-HN

397 LAGUMI Centella acnesafe Công ty TNHH Fujiwon
Tầng 6, toà nhà MD Complex, số 68 Nguyễn Cơ 
Thạch, phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, 

Thành phố Hà Nội.

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội
23159/25/CBMP-HN

398 SLAB Xịt khoáng Toner Cici Công ty CP Dịch vụ 
Thương mại TLG Việt Nam

Số CH32 LK, 136 Hồ Tùng Mậu, phường Phú 
Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội
23213/25/CBMP-HN

399 Seraphic estetic Morning glow
Công ty TNHH đầu tư và 
phát triển thương mại Hòa 

Anh

số 17 ngõ 19 phố Vương Thừa Vũ, phường 
Khương Mai, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Công ty TNHH Mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
23359/25/CBMP-HN

400 SLAB Melasma Facial 
Cleanser

Công ty CP Dịch vụ thương 
mại TLG Việt Nam

Số CH32 LK, 136 Hồ Tùng Mậu, phường Phú 
Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội
23367/25/CBMP-HN

401 Keyshu Ever young serum Công ty TNHH Sinh dược 
Bio

Lô D10-1, cụm công nghiệp làng nghề Tân 
Triều, thôn Triều Khúc, xã Tân Triều, huyện 

Thanh Trì

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội
23666/25/CBMP-HN

402 Keyshu NMN cica repair serum Công ty TNHH Sinh dược 
Bio

Lô D10-1, cụm công nghiệp làng nghề Tân 
Triều, thôn Triều Khúc, xã Tân Triều, huyện 

Thanh Trì

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội
23667/25/CBMP-HN

403 Keyshu Infinity spray toner Công ty TNHH Sinh dược 
Bio

Lô D10-1, cụm công nghiệp làng nghề Tân 
Triều, thôn Triều Khúc, xã Tân Triều, huyện 

Thanh Trì

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội
23668/25/CBMP-HN

404 ULACHOI Soft kiss makeup 
remover

Công ty TNHH đầu tư 
thương mại The gen global

Lô 20, LK9 dự án nhà ở cho CBCS cục B42, 
B57, tổng cục V, Bộ Công an, thôn Yên Xá, xã 

Tân Triều, huyện Thanh Trì

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội
23669/25/CBMP-HN

405 UNI cosmetic Perfect facial cleanser Công ty TNHH MTV 
Polyco solutions

2 PRR+2P3 tòa nhà Polyco đường Trịnh Văn 
Bô, phường Xuân Phương, Quận Nam Từ Liêm

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội
23745/25/CBMP-HN

406 UNI cosmetic Almond gel exfoliant Công ty TNHH MTV 
Polyco solutions

2 PRR+2P3 tòa nhà Polyco đường Trịnh Văn 
Bô, phường Xuân Phương, Quận Nam Từ Liêm

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội
23746/25/CBMP-HN
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407 UNI cosmetic Sun protection cream Công ty TNHH MTV 
Polyco solutions

2 PRR+2P3 tòa nhà Polyco đường Trịnh Văn 
Bô, phường Xuân Phương, Quận Nam Từ Liêm

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội
23747/25/CBMP-HN

408 UNI cosmetic Facial moisturizer Công ty TNHH MTV 
Polyco solutions

2 PRR+2P3 tòa nhà Polyco đường Trịnh Văn 
Bô, phường Xuân Phương, Quận Nam Từ Liêm

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội
23748/25/CBMP-HN

409 Chancos Secret Sforza Công Ty Cổ Phần Thời 
Trang Chancos Việt Nam 

Số 448 – 450 đường Nguyễn Trãi, phường 
Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH Mỹ Phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
23764/25/CBMP-HN

410 Chancos Montenapoleone Công Ty Cổ Phần Thời 
Trang Chancos Việt Nam 

Số 448 – 450 đường Nguyễn Trãi, phường 
Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH Mỹ Phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
23765/25/CBMP-HN

411 Chancos Ambrosian Horizon Công Ty Cổ Phần Thời 
Trang Chancos Việt Nam 

Số 448 – 450 đường Nguyễn Trãi, phường 
Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH Mỹ Phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
23766/25/CBMP-HN

412 Chancos Rêve Brera Công Ty Cổ Phần Thời 
Trang Chancos Việt Nam 

Số 448 – 450 đường Nguyễn Trãi, phường 
Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH Mỹ Phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
23767/25/CBMP-HN

413 Chancos Soie Vicolo Công Ty Cổ Phần Thời 
Trang Chancos Việt Nam 

Số 448 – 450 đường Nguyễn Trãi, phường 
Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH Mỹ Phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
23768/25/CBMP-HN

414 Chancos Velvet Nuova Công Ty Cổ Phần Thời 
Trang Chancos Việt Nam 

Số 448 – 450 đường Nguyễn Trãi, phường 
Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH Mỹ Phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
23769/25/CBMP-HN

415 Chancos Duomo Eterno Công Ty Cổ Phần Thời 
Trang Chancos Việt Nam 

Số 448 – 450 đường Nguyễn Trãi, phường 
Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH Mỹ Phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
23770/25/CBMP-HN

416 Chancos Scala Notturna Công Ty Cổ Phần Thời 
Trang Chancos Việt Nam 

Số 448 – 450 đường Nguyễn Trãi, phường 
Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH Mỹ Phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
23771/25/CBMP-HN

417 Chancos Navigli Sereno Công Ty Cổ Phần Thời 
Trang Chancos Việt Nam 

Số 448 – 450 đường Nguyễn Trãi, phường 
Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH Mỹ Phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
23772/25/CBMP-HN

418 Chancos Palazzo di Luce Công Ty Cổ Phần Thời 
Trang Chancos Việt Nam 

Số 448 – 450 đường Nguyễn Trãi, phường 
Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH Mỹ Phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
23773/25/CBMP-HN

419 Chancos Luxe Galleria Công Ty Cổ Phần Thời 
Trang Chancos Việt Nam 

Số 448 – 450 đường Nguyễn Trãi, phường 
Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH Mỹ Phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
23774/25/CBMP-HN

420 Chancos Corso Sempione Công Ty Cổ Phần Thời 
Trang Chancos Việt Nam 

Số 448 – 450 đường Nguyễn Trãi, phường 
Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH Mỹ Phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
23775/25/CBMP-HN

421 Chancos Aube Vittoria Công Ty Cổ Phần Thời 
Trang Chancos Việt Nam 

Số 448 – 450 đường Nguyễn Trãi, phường 
Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH Mỹ Phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
23776/25/CBMP-HN

422 Chancos Milano Kiss Công Ty Cổ Phần Thời 
Trang Chancos Việt Nam 

Số 448 – 450 đường Nguyễn Trãi, phường 
Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH Mỹ Phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
23777/25/CBMP-HN

423 Slab Melasma sun shield Công ty CP dịch vụ thương 
mại TLG Việt Nam

số CH32 LK, 136 Hồ Tùng Mậu, phường Phú 
Diễn, quận Bắc Từ Liêm

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội
23957/25/CBMP-HN
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424 Slab Melasma milky Công ty CP dịch vụ thương 
mại TLG Việt Nam

số CH32 LK, 136 Hồ Tùng Mậu, phường Phú 
Diễn, quận Bắc Từ Liêm

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội
23958/25/CBMP-HN

425 Besilk Lush relief cream Công ty TNHH đầu tư 
Minh Khang Việt Nam Thôn 3, xã Vạn Phúc, huyện Thanh Trì Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 

Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội
23996/25/CBMP-HN

426 Besilk Clearskin 2-days serum Công ty TNHH đầu tư 
Minh Khang Việt Nam Thôn 3, xã Vạn Phúc, huyện Thanh Trì Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 

Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội
23997/25/CBMP-HN

427 Besilk Skinrenew cleanser Công ty TNHH đầu tư 
Minh Khang Việt Nam Thôn 3, xã Vạn Phúc, huyện Thanh Trì Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 

Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội
23998/25/CBMP-HN

428 Hoài Nguyên 
organic Kem chống nắng Công ty TNHH Dược mỹ 

phẩm Hoài Nguyên Organic
Lô 280, ngõ 26, khu 1, Thị trấn Tiền Hải, huyện 

Tiền Hải
Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 

Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội
24000/25/CBMP-HN

429 BIO luxury Lumi white peel
Công ty cổ phần sản xuất 

và thương mại Bio 
cosmetics

Số nhà 19, ngõ 282/7 đường Kim Giang, 
phường Đại Kim, quận Hoàng Mai

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội
24004/25/CBMP-HN

430 BIO luxury Dark spot spotless 
perfect serum

Công ty cổ phần sản xuất 
và thương mại Bio 

cosmetics

Số nhà 19, ngõ 282/7 đường Kim Giang, 
phường Đại Kim, quận Hoàng Mai

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội
24005/25/CBMP-HN

431 Besilk Bloomskin serum Công ty TNHH đầu tư 
Minh Khang Việt Nam Thôn 3, xã Vạn Phúc, huyện Thanh Trì Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 

Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội
24072/25/CBMP-HN

432 Ecolush Xịt dưỡng tóc tinh dầu 
bưởi Công ty TNHH The Gloria Số 3A ngách 218/44 Lạc Long Quân, phường 

Bưởi, quận Tây Hồ, Hà Nội
Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 

Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội
24076/25/CBMP-HN

433 Slab Oli lab Công ty CP dịch vụ thương 
mại TLG Việt Nam

Số CH32 LK, 136 Hồ Tùng Mậu, phường Phú 
Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội
24077/25/CBMP-HN

434 Keyshu Coolrevine toner Công ty TNHH Sinh dược 
BIO

Lô D10-1, cụm công nghiệp làng nghề Tân 
Triều, thôn Triều Khúc, xã Tân Triều, huyện 

Thanh Trì

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội
24078/25/CBMP-HN

435 Keyshu The centella serum Công ty TNHH Sinh dược 
BIO

Lô D10-1, cụm công nghiệp làng nghề Tân 
Triều, thôn Triều Khúc, xã Tân Triều, huyện 

Thanh Trì

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội
24079/25/CBMP-HN

436 Keyshu The Centella toner Công ty TNHH Sinh dược 
BIO

Lô D10-1, cụm công nghiệp làng nghề Tân 
Triều, thôn Triều Khúc, xã Tân Triều, huyện 

Thanh Trì

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội
24080/25/CBMP-HN

437 MELI LOVE LADY Công Ty TNHH thương 
Mại Quốc Tế Happy Home

Số 202C6, Khu tập thể thượng thanh, tổ 27, 
phường Đức Giang, Quận Long Biên, TP. Hà 

Nội

Công Ty TNHH Mỹ Phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX Tập Trung Tân Triều, Thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, Tp. Hà 

Nội
24117/25/CBMP-HN

438 MELI SCRUB LADY Công Ty TNHH thương 
Mại Quốc Tế Happy Home

Số 202C6, Khu tập thể thượng thanh, tổ 27, 
phường Đức Giang, Quận Long Biên, TP. Hà 

Nội

Công Ty TNHH Mỹ Phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX Tập Trung Tân Triều, Thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, Tp. Hà 

Nội
24118/25/CBMP-HN

439 MELI BODY SCRUB Công Ty TNHH thương 
Mại Quốc Tế Happy Home

Số 202C6, Khu tập thể thượng thanh, tổ 27, 
phường Đức Giang, Quận Long Biên, TP. Hà 

Nội

Công Ty TNHH Mỹ Phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX Tập Trung Tân Triều, Thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, Tp. Hà 

Nội
24119/25/CBMP-HN

440 MELI Sữa tắm nước hoa Công ty TNHH Mỹ phẩm 
Mộc Tâm Nature

Lô 20, LK9 Dự án nhà ở cho CBCS Cục B42, 
B57-Tổng cục V, Bộ Công an, thôn Yên Xá, 

phường Thanh Liệt, thành phố Hà Nội

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội
24172/25/CBMP-HN
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441 MELI Body scrub Công ty TNHH Mỹ phẩm 
Mộc Tâm Nature

Lô 20, LK9 dự án nhà ở cho CBCS cục B42, 
B57 tổng cục V, Bộ Công An, thôn Yên Xá, xã 

Tân Triều, huyện Thanh Trì

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội
24173/25/CBMP-HN

442 Meli Sữa rửa mặt Công ty TNHH Mỹ Phẩm 
Mộc Tâm Nature

Lô 20, LK9 Dự án nhà ở cho CBCS Cục B42, 
B57-Tổng cục V, Bộ Công an, thôn Yên Xá, 

phường Thanh Liệt, thành phố Hà Nội

Công ty TNHH Mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, Thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội 24474/25/CBMP-HN

443 Meli Dầu gội đầu Công ty TNHH Mỹ Phẩm 
Mộc Tâm Nature

Lô 20, LK9 Dự án nhà ở cho CBCS Cục B42, 
B57-Tổng cục V, Bộ Công an, thôn Yên Xá, 

phường Thanh Liệt, thành phố Hà Nội

Công ty TNHH Mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, Thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội 24475/25/CBMP-HN

444 Meli Ủ tóc Công ty TNHH Mỹ Phẩm 
Mộc Tâm Nature

Lô 20, LK9 Dự án nhà ở cho CBCS Cục B42, 
B57-Tổng cục V, Bộ Công an, thôn Yên Xá, 

phường Thanh Liệt, thành phố Hà Nội

Công ty TNHH Mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, Thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội 24476/25/CBMP-HN

445 Slab Ola lab Công Ty CP dịch vụ 
thương mại TLG Việt Nam

Số CH 32 LK, 136 Hồ Tùng Mậu, Phường Phú 
Diễn, quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội

Công ty TNHH Mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, Thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội 24477/25/CBMP-HN

446 Dạ thảo liên Hôi nách Công ty TNHH thương mại 
Tự Do Phát Tài

SN6-266, Vinhomes Ocean Park 2 - The 
Empire, xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang, tỉnh 

Hưng Yên

Công ty TNHH Mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, Thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội 24478/25/CBMP-HN

447 Dạ thảo liên Serum mụn Dạ Thảo 
Liên

Công ty TNHH thương mại 
Tự Do Phát Tài

SN6-266, Vinhomes Ocean Park 2 - The 
Empire, xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang, tỉnh 

Hưng Yên

Công ty TNHH Mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, Thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội 24479/25/CBMP-HN

448 Keyshu Brightening cream Công ty TNHH Sinh Dược 
Bio

Lô D10-1, Cụm Công Nghiệp, Làng Nghề Tân 
Triều, Thôn Triều Khúc, xã Tân Triều, huyện 

Thanh Trì,, TP. Hà Nội

Công ty TNHH Mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, Thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội 24480/25/CBMP-HN

449 BEBINO Nước tắm thảo mộc HKD Momo KID
Tần 2 số nhà 1 ngõ 15 phố Vương Thừa Vũ, 

phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, TP. Hà 
Nội

Công ty TNHH Mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, Thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội 24499/25/CBMP-HN

450 Keyshu Spot White Essence Công Ty TNHH Sinh Dược 
Bio 

Lô D10-1, cụm công nghiệp làng nghề Tân 
Triều, thôn Triều Khúc, xã Tân Triều, huyện 

Thanh Trì, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH Mỹ Phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
24562/25/CBMP-HN

451 Keyshu Cicamax Refine Serum Công Ty TNHH Sinh Dược 
Bio 

Lô D10-1, cụm công nghiệp làng nghề Tân 
Triều, thôn Triều Khúc, xã Tân Triều, huyện 

Thanh Trì, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH Mỹ Phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
24563/25/CBMP-HN

452 Keyshu Everyoung Serum Công Ty TNHH Sinh Dược 
Bio 

Lô D10-1, cụm công nghiệp làng nghề Tân 
Triều, thôn Triều Khúc, xã Tân Triều, huyện 

Thanh Trì, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH Mỹ Phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
24564/25/CBMP-HN

453 Meli Sữa Tắm Nước Hoa Công ty TNHH Mỹ Phẩm 
Mộc Tâm Nature

Lô 20, LK9 Dự án nhà ở cho CBCS Cục B42, 
B57 - Tổng Cục V; Bộ Công An, Thôn Yên Xá, 

Huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội

Công ty TNHH Mỹ Phẩm Việt 
Hương

Cụm CBSX Tập Trung Tân Triều, Thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, TP. Hà 

Nội
24599/25/CBMP-HN

454 Ink.Inc Aftercare tattoo balm Công ty TNHH Ink.Inc 
Tattoo Hà Nội

11 Hàng Da, phường Cửa Đông, quận Hoàn 
Kiếm

Công ty TNHH Mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội.
24734/25/CBMP-HN

455 Meli Sữa tắm nước hoa Công ty TNHH Mỹ phẩm 
Mộc Tâm Nature

Lô 20 LK9, dự án nhà ở cho CBCS cục B42-
B57 tổng cục V, Bộ Công an, thôn Yên Xá, xã 

Tân Triều, huyện Thanh Trì

Công ty TNHH Mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội.
24735/25/CBMP-HN

456 Mely Love lady Công ty TNHH mỹ phẩm 
Mộc Tâm Nature

Lô 20, LK9 Dự án nhà ở cho CBCS Cục B42, 
B57-Tổng cục V, Bộ Công an, thôn Yên Xá, 

phường Thanh Liệt, thành phố Hà Nội

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội
24805/25/CBMP-HN

457 Meli Scrub Lady Công ty TNHH mỹ phẩm 
Mộc Tâm Nature

Lô 20, LK9 Dự án nhà ở cho CBCS Cục B42, 
B57-Tổng cục V, Bộ Công an, thôn Yên Xá, 

phường Thanh Liệt, thành phố Hà Nội

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội 24827/25/CBMP-HN
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458 Bebino Nước tắm bé Công ty TNHH quốc tế 
Bebino

Số 1, ngõ 15 phố Vương Thừa Vũ, phường 
Khương Mai, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội 24954/25/CBMP-HN

459 I'm Nature Dung dịch vệ sinh phụ 
nữ I'm Nature

Công ty TNHH Một thành 
viên Mommy & Baby 

Center

số 20, ngõ 55 Đỗ Quang, phường Trung Hòa, 
quận Cầu Giấy, Hà Nội

Công ty TNHH Mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
KHúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội 24988/25/CBMP-HN

460 Meli Mist meli Công ty TNHH Mỹ phẩm 
Mộc Tâm Nature

Lô 20, LK9 Dự án nhà ở cho CBCS Cục B42, 
B57-Tổng cục V, Bộ Công an, thôn Yên Xá, 

phường Thanh Liệt, thành phố Hà Nội

Công ty TNHH Mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
KHúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội 24991/25/CBMP-HN

461 Keyshu Spot white essence GLB Công ty TNHH Sinh dược 
Bio

Lô D10-1, Cụm công nghiệp làng nghề Tân 
Triều, thôn Triều Khúc, Phường Thanh Liệt, TP 

Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH Mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
KHúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội 25053/25/CBMP-HN

462 Keyshu Rose whisper Công ty TNHH Sinh dược 
Bio

Lô D10-1, Cụm công nghiệp làng nghề Tân 
Triều, thôn Triều Khúc, Phường Thanh Liệt, TP 

Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH Mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
KHúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội 25054/25/CBMP-HN

463 Keyshu Aura chic Công ty TNHH Sinh dược 
Bio

Lô D10-1, Cụm công nghiệp làng nghề Tân 
Triều, thôn Triều Khúc, Phường Thanh Liệt, TP 

Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH Mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
KHúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội 25055/25/CBMP-HN

464 Keyshu Daring Siren Công ty TNHH Sinh dược 
Bio

Lô D10-1, Cụm công nghiệp làng nghề Tân 
Triều, thôn Triều Khúc, Phường Thanh Liệt, TP 

Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH Mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
KHúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội 25056/25/CBMP-HN

465 Keyshu Refreshacne toner GLB Công ty TNHH Sinh dược 
Bio

Lô D10-1, Cụm công nghiệp làng nghề Tân 
Triều, thôn Triều Khúc, Phường Thanh Liệt, TP 

Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH Mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
KHúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội 25057/25/CBMP-HN

466 Keyshu Mildrelief cleanser GLB Công ty TNHH Sinh dược 
Bio

Lô D10-1, Cụm công nghiệp làng nghề Tân 
Triều, thôn Triều Khúc, Phường Thanh Liệt, TP 

Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH Mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
KHúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội 25058/25/CBMP-HN

467 Keyshu Triki plus GLB Công ty TNHH Sinh dược 
Bio

Lô D10-1, Cụm công nghiệp làng nghề Tân 
Triều, thôn Triều Khúc, Phường Thanh Liệt, TP 

Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH Mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
KHúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội 25059/25/CBMP-HN

468 Keyshu Infinity spray toner GLB Công ty TNHH Sinh dược 
Bio

Lô D10-1, Cụm công nghiệp làng nghề Tân 
Triều, thôn Triều Khúc, Phường Thanh Liệt, TP 

Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH Mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
KHúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội 25060/25/CBMP-HN

469 Keyshu Cicamax refine serum 
GLB

Công ty TNHH Sinh dược 
Bio

Lô D10-1, Cụm công nghiệp làng nghề Tân 
Triều, thôn Triều Khúc, Phường Thanh Liệt, TP 

Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH Mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
KHúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội 25061/25/CBMP-HN

470 Keyshu Deepclean oil cleanser 
GLB

Công ty TNHH Sinh dược 
Bio

Lô D10-1, Cụm công nghiệp làng nghề Tân 
Triều, thôn Triều Khúc, Phường Thanh Liệt, TP 

Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH Mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
KHúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội 25062/25/CBMP-HN

471 Keyshu Mildrelief makeup 
remover GLB

Công ty TNHH Sinh dược 
Bio

Lô D10-1, cụm công nghiệp làng nghề Tân 
Triều, thôn Triều Khúc, phường Thanh Liệt, 

thành phố Hà Nội, Việt Nam 

Công ty TNHH Mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
KHúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội 25077/25/CBMP-HN

472 Keyshu The Cente Lea toner 
GLB

Công ty TNHH Sinh dược 
Bio

Lô D10-1, cụm công nghiệp Làng nghề Tân 
Triều, thôn Triều Khúc, phường Thanh Liệt

Công ty TNHH Mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
KHúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội 25161/25/CBMP-HN

473 Keyshu The Cente Lea serum Công ty TNHH Sinh dược 
Bio

Lô D10-1, cụm công nghiệp Làng nghề Tân 
Triều, thôn Triều Khúc, phường Thanh Liệt

Công ty TNHH Mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
KHúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội 25162/25/CBMP-HN

474 Ecocharm Phủ bạc Ecocharm 
Black Hair

Công ty TNHH nghiên cứu 
và phát triển dược liệu 

Ecocharm Việt Nam

Số BT2-6 Tổng cục V Bộ công an, đoừng Yên 
Xá, phường Thanh Liệt, TP. Hà Nội

Công ty TNHH Mỹ Phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, Thôn Triều 
Khúc, phường Thanh Liệt, TP. Hà Nội. 25236/25/CBMP-HN
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475 Keyshu The cente lea cleanser Công ty TNHH sinh dược 
Bio

Lô D10-1, cụm công nghiệp làng nghề Tân 
Triều, thôn Triều Khúc, phường Thanh Liệt, 

thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, phường Thanh Liệt, thành phố Hà Nội. 25382/25/CBMP-HN

476 Dakami Dakami cleanser Công ty TNHH Olahi
Tầng 2, tòa nhà HH2-Meco complex, ngõ 102 
đường Trường Chinh, phường Kim Liên, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam.

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, phường Thanh Liệt, thành phố Hà Nội. 25383/25/CBMP-HN

477 Biocos Sữa rửa mặt
Công ty cổ phần sản xuất 

và thương mại Bio 
cosmetics

Số nhà 19, Ngõ 282/7 đường Kim Giang, 
Phường Định Công, Thành phố Hà Nội, Việt 

Nam

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, phường Thanh Liệt, thành phố Hà Nội 25572/25/CBMP-HN

478 Cầu bình an Sữa rửa mặt Công ty TNHH Cầu Bình 
An

Số 98 Trường Tiến, Phường Thành Vinh, Tỉnh 
Nghệ An, Việt Nam

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, phường Thanh Liệt, thành phố Hà Nội 25573/25/CBMP-HN

479 Ngân Bình Kem massage Công ty TNHH mỹ phẩm 
Ngân Bình

Ô 8, Lô 3, khu di dân Đền Lừ 1, Phường Tương 
Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, phường Thanh Liệt, thành phố Hà Nội 25574/25/CBMP-HN

480 Bebino Mamababy care oil Công ty TNHH quốc tế 
Bebino

Số 1 ngõ 15 phố Vương Thừa Vũ, Phường 
Phương Liệt, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, phường Thanh Liệt, thành phố Hà Nội 25575/25/CBMP-HN

481 Bebino Bibicream Công ty TNHH quốc tế 
Bebino

Số 1 ngõ 15 phố Vương Thừa Vũ, Phường 
Phương Liệt, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, phường Thanh Liệt, thành phố Hà Nội 25576/25/CBMP-HN

482 Yulas Yu deep cleanser Công ty TNHH Yulas BT 04-8 Him Lam, Đường Tố Hữu, Phường Hà 
Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, phường Thanh Liệt, thành phố Hà Nội 25586/25/CBMP-HN

483 Yulas Yu pure cleanser Công ty TNHH Yulas BT 04-8 Him Lam, Đường Tố Hữu, Phường Hà 
Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, phường Thanh Liệt, thành phố Hà Nội 25587/25/CBMP-HN

484 Yulas Yu green serum Công ty TNHH Yulas BT 04-8 Him Lam, Đường Tố Hữu, Phường Hà 
Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, phường Thanh Liệt, thành phố Hà Nội 25588/25/CBMP-HN

485 Yulas Yu sensitive remover Công ty TNHH Yulas BT 04-8 Him Lam, Đường Tố Hữu, Phường Hà 
Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, phường Thanh Liệt, thành phố Hà Nội 25589/25/CBMP-HN

486 Seimy Toner purehydra Công ty cổ phần đầu tư 
Seimy Paris

Thôn 4, Xã Nam Phù, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, phường Thanh Liệt, thành phố Hà Nội 25700/25/CBMP-HN

487 Hamayna Dầu gội Hamayna 
natural

Công ty TNHH thương mại 
Hamayna

Thôn 2 Quỳnh Mỹ, Xã Quỳnh Sơn, Tỉnh Nghệ 
An, Việt Nam.

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, phường Thanh Liệt, thành phố Hà Nội 25701/25/CBMP-HN

488 Hamayna Dầu xả Hamayna 
restoring

Công ty TNHH thương mại 
Hamayna

Thôn 2 Quỳnh Mỹ, Xã Quỳnh Sơn, Tỉnh Nghệ 
An, Việt Nam.

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, phường Thanh Liệt, thành phố Hà Nội 25702/25/CBMP-HN

489 Hamayna Gentle hair care Công ty TNHH thương mại 
Hamayna

Thôn 2 Quỳnh Mỹ, Xã Quỳnh Sơn, Tỉnh Nghệ 
An, Việt Nam.

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, phường Thanh Liệt, thành phố Hà Nội 25703/25/CBMP-HN

490 Gogo Tales Son dưỡng môi hồng 
Gogo Tales 

Hộ kinh doanh Trần Thị 
Phương Thảo 

Thôn Phú Cường, xã Yên Lãng, tỉnh Phú Thọ, 
Việt Nam 

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương 

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, phường Thanh Liệt, thành phố Hà Nội, 

Việt Nam 
25705/25/CBMP-HN

491 Nusa Lovely plus Cleanser dry skin care Hộ kinh doanh Phạn Quốc 
Thái - Hải Phú

Xóm Phạm Thoại, Xã Hải Xuân, Tỉnh Ninh 
Bình, Việt Nam

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, phường Thanh Liệt, thành phố Hà Nội 25752/25/CBMP-HN
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492 Yulas Yu bright guard Công ty TNHH Yulas BT 04-8 Him Lam, Đường Tố Hữu, Phường Hà 
Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, phường Thanh Liệt, thành phố Hà Nội 25753/25/CBMP-HN

493 Keyshu Coolrevive Toner Công ty TNHH Sinh Dược 
Bio

Lô D10-1, cụm công nghiệp làng nghề Tân 
Triều, thôn Triều Khúc, phường Thanh Liệt, 

thành phố Hà Nội, Việt Nam 

Công ty TNHH Mỹ phẩm Việt 
Hương 

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, phường Thanh Liệt, thành phố Hà Nội, 

Việt Nam 
25904/25/CBMP-HN

494 Cầu Bình An Sữa Tắm Than Công ty TNHH Cầu Bình 
An 

Số 98 Trường Tiến, phường Thành Vinh, tỉnh 
Nghệ An, Việt Nam 

Công ty TNHH Mỹ phẩm Việt 
Hương 

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, phường Thanh Liệt, thành phố Hà Nội, 

Việt Nam 
25905/25/CBMP-HN

495 Sidumi Silk Shine Conditioner Công ty TNHH Beauty 
Cosmetics Việt Nam 

C53-NV20, ô số 08 KĐTTM hai bên đường Lê 
Trọng Tấn, phường Dương Nội, thành phố Hà 

Nội, Việt Nam 

Công ty TNHH Mỹ phẩm Việt 
Hương 

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, phường Thanh Liệt, thành phố Hà Nội, 

Việt Nam 
25945/25/CBMP-HN

496 Sidumi Silk Shine Shampoo Công ty TNHH Beauty 
Cosmetics Việt Nam 

C53-NV20, ô số 08 KĐTTM hai bên đường Lê 
Trọng Tấn, phường Dương Nội, thành phố Hà 

Nội, Việt Nam 

Công ty TNHH Mỹ phẩm Việt 
Hương 

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, phường Thanh Liệt, thành phố Hà Nội, 

Việt Nam 
25946/25/CBMP-HN

497 Dakami Red carnation lipstick Công ty cổ phần Dakami 
group

Tầng 02, khu thương mại tòa HH1-Meco 
Complex, ngõ 102 đường Trường Chinh, 

phường Kim Liên, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, phường Thanh Liệt, thành phố Hà 

Nội,Việt Nam
25984/25/CBMP-HN

498 Alphaman Sữa rửa mặt Alpha man
Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại TM&TD Việt 

Nam

Số 28 đường Thượng Thụy, thôn Nội, xã Hoài 
Đức, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, phường Thanh Liệt, thành phố Hà 

Nội,Việt Nam
26076/25/CBMP-HN

499 Alphaman Sáp vuốt tóc Alpha man
Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại TM&TD Việt 

Nam

Số 28 đường Thượng Thụy, thôn Nội, xã Hoài 
Đức, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, phường Thanh Liệt, thành phố Hà 

Nội,Việt Nam
26077/25/CBMP-HN

500 Zenmedical Mask dưỡng ẩm Công ty cổ phần đầu tư LD 15 ngõ 1 khu tập thể 16A Lý Nam Đế, phường 
Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, phường Thanh Liệt, thành phố Hà 

Nội,Việt Nam
26079/25/CBMP-HN

501 Zenmedical Mặt nạ dưỡng da mềm 
mượt Công ty cổ phần đầu tư LD 15 ngõ 1 khu tập thể 16A Lý Nam Đế, phường 

Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, Việt Nam
Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 

Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, phường Thanh Liệt, thành phố Hà 

Nội,Việt Nam
26080/25/CBMP-HN

502 Kalab Glowsy Công ty TNHH Vini TM 
Group

Lô A20, khu dân cư Thành Công, phường Trần 
Hưng Đạo, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, phường Thanh Liệt, thành phố Hà 

Nội,Việt Nam
26081/25/CBMP-HN

503 Dakami Dakami Black Ginseng 
night

Công ty cổ phần Dakami 
group

Tầng 02, khu thương mại toàn HH1-Meco 
Complex, ngõ 102 đường Trường Chinh, 

phường Kim Liên, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, phường Thanh Liệt, thành phố Hà 

Nội,Việt Nam
26083/25/CBMP-HN

504 Lagumi Refresh cleansing gel Công ty TNHH Fujiwon
Tầng 6 Tòa nhà MD Complex, Số 68 Nguyễn 

Cơ Thạch, Phường Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam.

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, phường Thanh Liệt, thành phố Hà 

Nội,Việt Nam
26134/25/CBMP-HN

505 Dakami II Kwhite Công ty cổ phần Dakami 
group

Tầng 02, Khu Thương Mại tòa HH1 - Meco 
Complex, ngõ 102 đường Trường Chinh, 

Phường Kim Liên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, phường Thanh Liệt, thành phố Hà Nội 26185/25/CBMP-HN

506 DAKAMI  DAKAMI BLACK 
GINSENG DAY

Công Ty Cổ Phần Dakami 
Group

Tầng 02, Khu thương mại tòa HH1 - Meco 
Complex, ngõ 102 đường Trường Chinh, 

Phường Kim Liên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Công ty TNHH Mỹ Phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, phường Thanh Liệt, thành phố Hà Nội, 

Việt Nam
26421/25/CBMP-HN
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507 DAKAMI  DAKAMI BLACK 
GINSENG SERUM

CÔNG TY CỔ PHẦN 
DAKAMI GROUP

Tầng 02, Khu Thương Mại tòa HH1 - Meco 
Complex, ngõ 102 đường Trường Chinh, 

Phường Kim Liên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH Mỹ Phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, phường Thanh Liệt, thành phố Hà Nội, 

Việt Nam
26422/25/CBMP-HN

508 DAKAMI BLACK GINSENG 
SERUM

Công Ty Cổ Phần Dakami 
Group

Tầng 02, Khu thương mại tòa HH1 - Meco 
Complex, ngõ 102 đường Trường Chinh, 

Phường Kim Liên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Công ty TNHH Mỹ Phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, phường Thanh Liệt, thành phố Hà Nội, 

Việt Nam
26455/25/CBMP-HN

509 CRGANIC100 PHỦ BẠC 
CRGANIC100

Hộ Kinh Doanh Organic 
100

Tầng 3 số nhà 301D phố Quan Nhân, Phường 
Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Công ty TNHH Mỹ Phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, phường Thanh Liệt, thành phố Hà Nội, 

Việt Nam
26523/25/CBMP-HN

510 CỎCÂYHOALÁ GEL TẨY DA CHẾT 
CÀ PHÊ

Công Ty Cổ Phần Sản 
Phẩm Thiên Nhiên Và Hữu 

Cơ Ona Global

 Số 31, ngách 158/124 phố Ngọc Hà, Phường 
Ngọc Hà, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH Mỹ Phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, phường Thanh Liệt, thành phố Hà Nội, 

Việt Nam
26552/25/CBMP-HN

511 LEGENDS 
CAFE

PREMI COFFEE 
SCRUB

Công Ty TNHH 1 Thành 
Viên Maya Kim 

Ô số C24 lô 01 Khu dân cư Du lịch Đông Hùng 
Thắng II, Phường Bãi Cháy, Tỉnh Quảng Ninh, 

Việt Nam

Công ty TNHH Mỹ Phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, phường Thanh Liệt, thành phố Hà Nội, 

Việt Nam
26556/26/CBMP-HN

512 SERAPHIC 
ESTETIC SPOTLESS GLOW

Công Ty TNHH Đầu Tư Và 
Phát Triển Thương Mại 

Hòa Anh 

Số 17 ngõ 19 phố Vương Thừa Vũ, Phường 
Phương Liệt, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH Mỹ Phẩm Việt 
Hương

Cụm CNSX tập trung Tân Triều, thôn Triều 
Khúc, phường Thanh Liệt, thành phố Hà Nội, 

Việt Nam
26561/26/CBMP-HN

Tổng cộng:512 khoản
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